Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Bổ sung công đoạn chế biến gỗ của nhà máy sản xuất đồ gỗ gia dụng công suất 500 container (loại 40 feet)/năm”
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[bookmark: _Toc113979392]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc113979393]Tên chủ dự án đầu tư
-	Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 
-	Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: OLIVIER ELMALEK
-	Điện thoại: 0274.3790275			 Fax:	0274.3558084		
-	Giấy chứng nhận đầu tư: 5425732218 Chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 10 tháng 8 năm 2015.
-	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700327246, Đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 14 tháng 05 năm 2020.
[bookmark: _Toc113979394]Tên cơ sở:
· [bookmark: _Toc113825520]Tên cơ sở: Chi nhánh II Công ty TNHH Dewberry (Việt Nam).
· Địa điểm cơ sở: Đường N1, Cụm SX An Thạnh, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
· Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án:
[bookmark: _Toc114901720]Bảng 1‑1 Danh mục cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến dự án
	STT
	Loại giấy phép/ văn bản
	Số văn bản ban hành
	Ngày ban hành
	Nội dung
	Cơ quan ban hành

	1
	Quyết định
	708/QĐ-STNMT 
	17/10/2011
	Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất đồ gỗ công suất 124.190 sảm phẩm/năm tại CSX An Thạnh, Phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương của công ty Trách nhiệm hữu hạn Dewberry Việt Nam.
	Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh Bình Dương

	3
	Giấy xác nhận hoàn thành công trình xử lý nước thải
	259/STNMT -CCBVMT
	19/011/2012
	Kiểm tra, xác nhận công trình xử lý nước thải tập trung của công ty TNHH Bewberry Vệt Nam
	UBND Tỉnh Bình Dương – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường

	4
	Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	09/GP-STNMT 
	13/01/2020
	Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 
	UBND Tỉnh Bình Dương – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường


· Quy mô của dự án (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự án đầu tư thuộc nhóm C theo luật đầu tư công, với vốn đầu tư 1.800.000 (Một triệu tám trăm ngàn) đô la Mỹ, tương đương 41.400.000.000 VNĐ (Bốn mươi mốt tỷ bốn trăm triệu đồng).
Dự án 

[bookmark: _Toc114901757]Hình 1‑1 Vị trí thực hiện dự án
[bookmark: _Toc113979395]Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
[bookmark: _Toc113979396]Công suất hoạt động của cơ sở:
Sản xuất gia công các sản phẩm đồ gỗ 500 container (loại 40 feet) sản phẩm/năm với diện tích là 18.255,6m2.
[bookmark: _Toc113979397]Công nghệ sản xuất của cơ sở:
· Công ty sử dụng 337 người làm nguồn lao động trực tiếp để gia công các sản phẩm gỗ;
· Ngành nghề hoạt động: Sản xuất và gia công các sản phẩm đồ gỗ trang trí, vật trang trí, các sản phẩm phụ trợ, vật phẩm quảng cáo đề xuất khẩu. 
· Thời gian hoạt động: 8 giờ/ngày 
[bookmark: _Toc113979398]Sản phẩm của cơ sở:
Sản phẩm của công ty là các sản phẩm đồ gỗ gia dụng như bàn, ghế, tủ, giường các loại. Sản phẩm sẽ được cung cấp cho nhu cầu sử dụng trong nước và cả xuất khẩu sang nước ngoài. Công suất sản phẩm được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc113825244][bookmark: _Toc114901721]Bảng 1‑2 Danh mục sản phẩm và sản lượng sản xuất trong năm 2021

	STT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Bàn
	Cái
	11.226

	2
	Deco
	Cái
	12.390

	3
	Ghế
	Bộ
	7.515

	4
	Giường
	Cái
	5.020

	5
	Gương
	Cái
	3.385

	6
	Hàng mẫu
	Cái
	27.670

	7
	Kệ
	Cái
	1.594

	8
	Tủ
	Cái
	19.792

	TỔNG CỘNG 
	88.592


Nguồn: Công ty TNHH Dewberry Việt Nam, 2021.
· Quy trình sản xuất hiện hữu:
Hàng bán thành phẩm
Xử lý bề mặt
Sơn
Sơn màu
Vernis
Tiếng ồn, Bụi
Khí thải
Bụi
Kiểm tra sản phẩm
Đóng gói sản phẩm
Nhập kho
Xuất cho khách hàng
Hàng kém chất lượng
Chất thải rắn

[bookmark: _Toc114901758]Hình 1‑2 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất tại công ty
Thuyết minh quy trình sản xuất 
Nguyên liệu là hàng gỗ bán thành phẩm được nhập về nhà máy sẽ được lưu giữu ở kho chứa của nhà máy. Các loại hàng bán thành phẩm này được qua công đoạn xử lý bề mặt là chà nhám để làm trắng bề mặt, sau đó qua công đoạn phun sơn. Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng mà sản phẩm có thể phun sơn, sơn màu hoặc đánh bóng bằng vernis. Sản phẩm tạo thành được đưa qua kiểm tra có đạt yêu cầu kỹ thuật quy định. Thành phẩm được đưa vào đóng gói, và nhập khi chuẩn bị cho xuất xưởng.
· Nhà máy sẽ bổ sung quy trình sản xuất gỗ,và công đoạn chuẩn bị gỗ vào đặt ở xưởng 4. Quy trình công nghệ được trình bày chi tiết như hình dưới đây:
Gỗ nguyên liệu
Cắt
Ghép, bào cuốn
Chà nhám
Lắp ráp
Bụi, chất thải rắn
Bụi, chất thải rắn
Bụi
Hàng bán thành phẩm
Xử lý bề mặt
Sơn
Sơn màu
Vernis
Tiếng ồn
Bụi
Khí thải
Bụi
Kiểm tra sản phẩm
Đóng gói sản phẩm
Nhập kho
Xuất cho khách hàng
Hàng kém chất lượng
Chất thải rắn

[bookmark: _Toc114901759]Hình 1‑3 Sơ đồ quy trình sản xuất sau khi bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ
Trước khi đi vào hoạt động sản xuất Công ty sẽ tiến hành thiết kế tạo mẫu các sản phẩm theo yêu cầu cua khách hàng.
Bào: Trước tiên gỗ nguyên liệu sẽ được bào (bào 2 mặt, bào 4 mặt), tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo hình thô sau này.
Tạo hình thô: Gỗ nguyên liệu được cắt theo từng thanh gỗ và kiểu cách riêng, trước khi được tạo hình chi tiết.
Tạo hình chi tiết: Gỗ sau khi tạo hình thô sẽ được chuyển qua khâu định hình chi tiết. Định hình thành các chi tiết sản phẩm đã thiết kế, cụ thể là các chi tiết này sẽ được đưa qua bộ phận tiện, cắt, bào…theo mẫu thiết kế. Các sản phẩm sau khi tiện sẽ được chà nhám và kiểm tra lỗi kỹ thuật.
Hàng sau khi được chà nhám sẽ được lắp ráp và chuyển qua xưởng sơn và thực hiện các công đoạn như hoạt động hiện hữu.
· Hiện tại nhà còn sản xuất đổ tượng nhựa theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên các số lượng sản phẩm này rất ít và hoạt động không thường xuyên. Ngoài ra, một số đơn hàng có yêu cầu bọc nệm cho ghế thì nhà máy sẽ gia công thêm công đoạn này để hoàn thiện sản phẩm.
[bookmark: _Toc113979399]Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
[bookmark: _Toc113979400]Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng của cơ sở:
· Nhu cầu về nguyên liệu 
Nhu cầu nguyên, nhiên liệu và năng lượng cho năm sản xuất ổn định được thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc113825245]
[bookmark: _Toc114901722]Bảng 1‑3 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng trong sản xuất trong 6 tháng đầu năm 2022:
	STT
	NGUYÊN VẬT LIỆU/ NHIÊN LIỆU
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	TÊN THƯƠNG MẠI/NGUỒN GỐC
	THỰC TẾ ( số lượng)
	ĐƠN VỊ

	A
	NGUYÊN VẬT LIỆU, HOÁ CHẤT SẢN XUẤT
	
	
	
	

	1
	Gỗ
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	1.855
	m3

	2
	Sơn
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	76.849
	kg

	3
	Vernis
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	2.305
	kg

	4
	Keo
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	37.290
	kg

	5
	Dung môi 803
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	28.301
	kg

	6
	Ván MDF
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	18.437
	

	7
	Đinh, ốc, vít
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	20.205
	kg

	8
	Dung môi dùng để chống mốc (DM 009)
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	660
	kg

	9
	Dầu đánh bóng (xi vàng)
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	101
	kg

	10
	Băng keo giấy
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	10.144
	Cuộn

	11
	Giấy chà nhám
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	347.975
	Cái

	12
	Ngũ kim tay nắm
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	44.209
	Cái

	13
	Bao bì đóng gói sản phẩm
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	36.720
	Cái

	14
	Gỗ Fir
	Sản xuất sản phẩm
	Việt Nam
	316
	m3

	B
	NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG 
	
	
	
	

	1
	Dầu DO dùng cho máy phát điện
	
	
	45
	Lít

	2
	Xăng dùng pha sơn
	
	
	284
	Lít


(Nguồn: Công ty TNHH DEWBERRY VIỆT NAM – 2022)
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Hóa chất được sử dụng trong xử lý nước thải chủ yếu là và PAC, H2SO4, NaOH, Clo.
[bookmark: _Toc113979401]Nhu cầu sử dụng nước
· Nhu cầu sử dụng nước hiện hữu:
Nguồn nước sử dụng cho Công ty TNHH Dewberry Việt Nam được lấy từ hệ thống cấp nước của TP. Thuận An do Công ty cổ phần cấp thoát nước môi trường Bình Dương cung cấp. Nguồn nước này chủ yếu được phục vụ cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong Công ty, tưới cây xanh trong nội bộ nhà máy và dự trữ phòng cháy chữa cháy. Lưu lượng nước được sử dụng tại Công ty như sau:
· Nước sử dụng cho phòng cháy chữa cháy:
Nước PCCC: Lưu lượng cấp nước cho chữa cháy q = 15 lít/s (QCVN 06:2020/BXD) cho diện tích nhà máy dưới 150 ha cho một đám cháy (thời gian dập một đám cháy trong 2 giờ). Như vậy lượng nước sử dụng là: 15 lít/s * 7.200 = 108.000 lít = 108 m3. Tuy nhiên, lượng nước này phát sinh không thường xuyên và được dự trữ trong bồn chứa nước phòng cháy nên không được tính vào nhu cầu sử dụng nước hàng ngày.
[bookmark: _Toc114901723]Bảng 1‑4 Nhu cầu sử dung nước hiện hữu
	Nhu cầu
	KHỐI LƯỢNG
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ
	LƯU LƯỢNG (m³/ngđ)

	Sử dụng nước sinh hoạt
	432
	80
	lít/ca
	34,64

	Nước bổ sung cho buồng sơn nước (không phát sinh thường xuyên)
	1
	4
	m3/lần
	4

	Tưới cây, rửa đường
	10.953
	3,4
	lít/m²
	0,037

	Nước cho PCCC (không phát sinh thường xuyên)
	-
	-
	m3/đám
	108

	Tổng lượng nước cần dùng không tính PCCC
	38,68


· Nhu cầu sử dụng sau khi bổ sung:
Sau khi bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ: nhà máy sẽ cần thêm 600 công nhân viên phục vụ cho hoạt động sản xuất. Do đó, nhu cầu sử dụng nước sẽ tăng lên đáng kể. Khối lượng nước tăng lên phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên. Nước cấp cho sản xuất không tăng thêm vì công đoạn bổ sung chuẩn bị gỗ không có sử dụng nước trong sản xuất. Tổng hợp nhu cầu cần dùng nước của nhà máy sau khi bổ sung được trình bày ở dưới bảng sau.

[bookmark: _Toc114901724]Bảng 1‑5 Nhu cầu sử dụng nước sau khi bổ sung
	STT
	Nhu cầu
	Khối lượng
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Lưu lượng (m3/ngày.đêm)

	1
	Sử dụng nước sinh hoạt
	992
	80
	lít/ca
	79,36

	2
	Nước bổ sung cho buồng sơn nước
	4
	4
	m3/lần
	4

	3
	Tưới cây, rửa đường
	10.953
	3,4
	lít/m²
	0,037

	4
	Nước cho PCCC
	-
	-
	m3/đám
	108

	Tổng
	83,40


Nhà máy đã có 1 bể chứa 410 m3 phục vụ cho chứa nước cấp sinh hoạt và nước cấp cho PCCC trong khuôn viên. Hệ thống PCCC của nhà máy đã được công an tỉnh Bình Dương kiểm tra và xác nhận hoàn thành để đưa vào hoạt động.
[bookmark: _Toc113979402]Nhu cầu sử dụng điện năng
Nguồn điện sử dụng cho Công ty được lấy từ nguồn cung cấp điện lực TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nguồn điện được Công ty điện lực Bình Dương phục vụ cho Cụm SX An Thạnh chuyển từ đường dây trung thế qua đường hạ thế cung cấp cho nhà máy. Với sản lượng tiêu thụ khoảng 1.134 Kwh/tháng.
Sau khi bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng thêm khoảng 1.247 Kwh/tháng.
[bookmark: _Toc113979403]Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:
[bookmark: _Toc113979404]Hạng mục công trình của cơ sở: 
[bookmark: _Toc113825246][bookmark: _Toc114901725]Bảng 1‑6 Diện tích sử dụng của các công trình
	STT
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	ĐVT
	DIỆN TÍCH
	PHẦN TRĂM

	A
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH

	1
	Phân xưởng 1
	m2
	3.192
	16,5%

	2
	Phân xưởng 2
	m2
	3.192
	16,5%

	3
	Phân xưởng 3
	m2
	3.696
	20,2%

	4
	Phân xưởng 4
	m2
	3.696
	20,2%

	5
	Phân xưởng 5
	m2
	3.696
	20,2%

	B
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ

	1
	Khu văn phòng 1
	m2
	201,6
	1,1%

	2
	Khu văn phòng 2
	m2
	201,6
	1,1%

	3
	Khu văn phòng 3
	m2
	201,6
	1,1%

	4
	Phòng bảo vệ
	m2
	9
	0,04%

	5
	Khu nhà vệ sinh 1
	m2
	31,5
	0,1%

	6
	Khu nhà vệ sinh 2
	m2
	31,5
	0,1%

	7
	Khu nhà vệ sinh 3
	m2
	31,5
	0,1%

	8
	Nhà giữ xe
	m2
	167,2
	0,9%

	9
	Trạm điện 1
	m2
	16
	0,08%

	10
	Trạm điện 2
	m2
	22,8
	0,1%

	12
	Khu chứa CTR và CTNH
	m2
	220
	1,2%

	13
	Khu trạm bơm PCCC
	m2
	16
	0,08%

	14
	Khu nhà ăn
	m2
	60
	0,3%

	C
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH KHÁC

	1
	Hệ thống xử lý nước thải
	m2
	30
	0,1%

	TỔNG CỘNG
	
	18.255,6
	100%


Một số hình ảnh tại nhà máy:
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Description automatically generated]

	Xưởng 1: Khu vực sơn và đóng gói
	Xưởng 2: Khu vực chứa hành trắng

	[image: A picture containing indoor, building, ceiling, warehouse
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	[image: A picture containing indoor, building, ceiling, warehouse

Description automatically generated]

	Xưởng 3: Khu vực sơn và chà nhám
	Xưởng 4: Khu vực chà hàng trắng, sơn nhám mặt

	[image: A large room with tables and chairs
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	Xưởng 5: Khu vực làm hàng mẫu, làm ghế sofa


[bookmark: _Toc114901760]Hình 1‑4 Một số hình ảnh khu vực sản xuất của nhà máy
[bookmark: _Toc113979405]Danh mục máy móc thiết bị
Các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của Công ty khi đưa vào sử dụng là máy mới 100% chủ yếu là nhập khẩu từ Đài Loan, Nhật Bản và Việt Nam; hiện tại tình trạng máy móc sử dụng còn mới 70-80%. Danh mục máy móc, thiết bị của Công ty thể hiện qua bảng sau:
[bookmark: _Toc113825247][bookmark: _Toc114901726]Bảng 1‑7 Danh mục máy móc của công ty năm 2022
	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Đơn vị
	Mã nước sản xuất
	Số lượng

	1
	Máy bào 2 mặt MB206L
	Cái
	ST
	1

	2
	Máy bào 4 mặt
	Cái
	ST
	1

	3
	Máy bào cuốn
	Cái
	AT
	1

	4
	Máy bào cuốn 610
	Cái
	ST
	1

	5
	Máy bào thẩm
	Cái
	ST
	1

	6
	Máy bào thẳm
	Cái
	AT
	1

	7
	Máy bào thẩm 400
	Cái
	ST
	1

	8
	Máy bào thẩm 40cm
	Cái
	ST
	2

	9
	Máy bào thẳm 410 (Máy bào thẩm lớn)
	Cái
	ST
	1

	10
	Máy cào cước,nhám
	Cái
	ST
	1

	11
	Máy cảo ghép bằng tay
	Cái
	ST
	1

	12
	Máy cảo ghép ngang
	Cái
	ST
	6

	13
	Máy cảo ghép ngang (lớn)
	Cái
	ST
	1

	14
	Máy cảo lắp ráp
	Cái
	ST
	4

	15
	Máy cảo ráp khung (lớn)
	Cái
	ST
	1

	16
	Máy cảo ráp khung lớn
	Cái
	ST
	1

	17
	Máy cắt 2 đầu
	Cái
	ST
	1

	18
	Máy cắt 45'
	Cái
	ST
	3

	19
	Máy cắt 45' (nhỏ)
	Cái
	ST
	1

	20
	Maý cắt bàn
	Cái
	ST
	2

	21
	Máy cắt bàn đẩy
	Cái
	ST
	10

	22
	Máy cắt bàn đẩy (chỉ)
	Cái
	ST
	2

	23
	Máy cắt bàn đẩy (Hồng Ký)
	Cái
	ST
	1

	24
	Máy cắt bàn trượt
	Cái
	ST
	10

	25
	Máy cắt cột góc
	Cái
	ST
	1

	26
	Máy cắt đẩy bàn
	Cái
	ST
	4

	27
	Máy cắt đẩy phôi
	Cái
	ST
	5

	28
	Máy cắt góc
	Cái
	AT
	4

	29
	Máy cắt góc EKE
	Cái
	ST
	1

	30
	Máy cắt mộng
	Cái
	ST
	1

	31
	Máy cắt mut
	Cái
	AT
	1

	32
	Máy cắt rãnh bàn trượt
	Cái
	ST
	1

	33
	Máy cắt sắt
	Cái
	AT
	1

	34
	Máy cắt tự động SCM
	Cái
	ST
	1

	35
	Máy cắt vải
	Cái
	AT
	1

	36
	Máy chà nhám (lớn) 100Hp SCM
	Cái
	ST
	1

	37
	Máy chà nhám 2 trục
	Cái
	ST
	1

	38
	Máy chà nhám Amboise
	Cái
	ST
	1

	39
	Máy chà nhám băng
	Cái
	ST
	1

	40
	Máy chà nhám băng (Máy đánh nhám)
	Cái
	ST
	1

	41
	Máy chà nhám băng 1,2m
	Cái
	ST
	1

	42
	Máy chà nhám băng 2,5m
	Cái
	ST
	1

	43
	Máy chà nhám băng lớn
	Cái
	ST
	1

	44
	Máy chà nhám cạnh
	Cái
	ST
	1

	45
	Máy chà nhám gỗ PD1300 K-R-P
	Cái
	ST
	1

	46
	Máy chà nhám ô kéo
	Cái
	ST
	3

	47
	Máy chà nhám quật
	Cái
	ST
	5

	48
	Máy chà nhám thùng
	Cái
	ST
	3

	49
	Máy chà nhám thùng (nhỏ)
	Cái
	ST
	1

	20
	Máy chà nhám thùng 610
	Cái
	ST
	3

	51
	Máy chạy chỉ
	Cái
	ST
	1

	52
	Máy chạy chỉ nằm
	Cái
	ST
	4

	53
	Máy chạy pano hậu
	Cái
	ST
	1

	54
	Máy chạy rảnh
	Cái
	ST
	1

	55
	Máy CNC
	Cái
	ST
	1

	56
	Máy cưa bàn trượt
	Cái
	ST
	1

	57
	Máy cưa đu
	Cái
	ST
	8

	58
	Máy cưa lọng
	Cái
	AT
	1

	59
	Máy cưa mâm
	Cái
	AT
	5

	60
	Máy cuốn 2 mặt 610
	Cái
	ST
	1

	61
	Máy cuốn 610
	Cái
	ST
	1

	62
	Máy cuốn 710
	Cái
	ST
	1

	63
	Máy dán cạnh
	Cái
	ST
	1

	64
	Máy đánh mộng ngang
	Cái
	ST
	1

	65
	Máy đục lỗ mộng
	Cái
	ST
	1

	66
	Máy đục lỗ vuông
	Cái
	ST
	1

	67
	Máy đục mộng âm
	Cái
	ST
	4

	68
	Máy ép
	Cái
	ST
	1

	69
	Máy ép thủy lực (lớn)
	Cái
	ST
	1

	70
	Máy ghép ngang - IF-0850-2600-202
	Cái
	ST
	1

	71
	Máy liên hợp
	Cái
	ST
	4

	72
	Máy lỗ mộng
	Cái
	ST
	1

	73
	Máy lọng
	Cái
	ST
	3

	74
	Máy lọng (lớn)
	Cái
	ST
	1

	75
	Máy lọng lỗ
	Cái
	ST
	1

	76
	Máy lọng lớn
	Cái
	ST
	1

	77
	Máy lọng lưỡi đứng 5Hp
	Cái
	ST
	3

	78
	Máy mài dao dài
	Cái
	ST
	1

	79
	Máy mài dao tupi
	Cái
	ST
	1

	80
	Máy mài đĩa
	Cái
	ST
	1

	81
	Máy mài lưỡi bào
	Cái
	AT
	1

	82
	Máy mài lưỡi cưa
	Cái
	AT
	1

	83
	Máy mài lưỡi cưa CD
	Cái
	ST
	1

	84
	Máy may
	Cái
	AT
	3

	85
	Máy mộng dương (tròn)
	Cái
	ST
	1

	86
	Máy mộng dương tròn
	Cái
	ST
	2

	87
	Máy mộng mang cá
	Cái
	ST
	1

	88
	Máy phay
	Cái
	ST
	1

	89
	Máy phay 1 trục MX5117B (Máy tupi)
	Cái
	ST
	1

	90
	Máy phay mộng ngang
	Cái
	ST
	1

	91
	Máy phay gỗ 1 trục đứng MX 5117B
	Cái
	ST
	1

	92
	Máy phay mộng dương
	Cái
	ST
	1

	93
	Máy ráp khung (thủy lực)
	Cái
	ST
	3

	94
	Máy ráp khung (hơi)
	Cái
	ST
	2

	95
	Máy ráp khung đứng
	Cái
	ST
	2

	96
	Máy ráp khung
	Cái
	ST
	2

	97
	Máy ráp khung (hơi)
	Cái
	ST
	1

	98
	Máy ráp khung hơi
	Cái
	ST
	1

	99
	Máy router
	Cái
	ST
	1

	100
	Máy rip saw 120
	Cái
	ST
	1

	101
	Máy rip saw lưỡi trên
	Cái
	ST
	5

	102
	Máy rip saw 80
	Cái
	ST
	1

	103
	Máy routor lưỡi dưới
	Cái
	ST
	3

	104
	Máy routor
	Cái
	ST
	1

	105
	Máy router đứng
	Cái
	ST
	1

	106
	Máy routor lưỡi trên
	Cái
	ST
	6


(Nguồn: Công ty TNHH Dewberry Việt Nam -2022)
[bookmark: _Toc113979406]Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
Chủ doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 32 m3/ngày.đêm đạt Quy chuẩn 40:2011/BTNMT, cột A. Nước thải sinh hoạt của công nhân viên, với lưu lượng khoảng 20m3/ngày, gồm nước thải từ bồn cầu được xử lý qua hầm tự hoại sau đó thu gom xử lý qua hệ thống xử lý nước thải với công suất 32 m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý và quy trình công nghệ được mô tả tóm tắt như sau:
· Nước thải sinh hoạt  bể thu gom  bể điều hòa  bể Aerotank  bể lắng  bể khử trùng bể lọc áp lực  nguồn tiếp nhận.
· Nước thải từ quá trình vệ sinh dụng cụ (chủ yếu là các cây cọ dùng để sơn sản phẩm) được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung.
· Nước thải sản xuất  xử lý hóa lý  đưa về bể thu gom và xử lý chung với nước thải sinh hoạt.
· Công ty đã tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt.
[bookmark: _Toc113979407]Hệ thống thoát nước mưa 
Hiện nay, chủ doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy. Giải pháp thu gom nước mưa như sau:
· Bố trí hệ thống thu gom nước mưa bằng mương kín chạy ngầm dưới lòng đất 
· Trên các công trình thu gom nước mưa sẽ bố trí các hố ga để thu gom đất cát và cặn bẩn, định kỳ sẽ được thu gom nạo vét;
· Nước mưa trong toàn bộ khu vực Công ty được thu gom và chảy vào hệ thống cống chung của khu vực.
· Hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt nên đảm bảo toàn bộ nước thải được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
[bookmark: _Toc113979408]Hệ thống phòng cháy chữa cháy 
Chủ doanh nghiệp đã lập và xây dựng phương án PCCC – cứu hộ theo quy định của cơ quan chức năng. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị PCCC như sau:
· Trang bị hệ thống lấy nước từ máy bơm được dẫn qua các vòi phun nước, bình hơi, bình bọt chống cháy cho cá nhân;
· Các phương tiện PCCC được kiểm tra bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.
· Huấn luyện thường xuyên cho công nhân và đội phòng chống cháy nổ nhằm duy trì và tăng cường khả năng giải quyết tại chỗ các sự cố xảy ra.
 
[bookmark: _Toc113979409]SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc113979410]Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có):
Cụm công nghiệp An Thạnh do Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Và phát triển Công nghiệp ( Becamex IDC); Địa điểm: Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An được thành lập năm 2001; Quy hoạch chi tiết xây dựng phê duyệt tháng 4/2001 với tổng vốn đầu tư là 73,320 tỷ đồng; Diện tích quy hoạch 46,1 ha, trong đó đất xây dựng công nghiệp 30,5 ha, tỷ lệ 65,1% diện tích đất quy hoạch;
· Nhà máy xử lý nước thải tập trung: Chưa xây dựng
· Về thu hút đầu tư: Cụm công nghiệp đã lấp kín với 04 dự án đang hoạt động;
Ngành nghề thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp: Giày, sắt thép, kho bãi, gỗ.
[bookmark: _Hlk113352325]Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm đồ gỗ trang trí, vật trang trí, các sản phẩm phụ trợ, vật phẩm quảng cáo để xuất khẩu đã xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục công trình phục vụ cho sản xuất tại Đường N1, Cụm SX An Thạnh, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích khu đất của nhà máy là 18.255,6m2.
Công ty TNHH Dewberry Việt Nam được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 46112000014, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 30/03/2009. Công ty có vốn điều lệ là 1.800.000 đô la mỹ, thời gian hoạt động tương ứng với thời gian hoạt động của trụ sở chính công ty TNHH Dewberry Việt Nam.
Dự án đầu tư Cụm SX An Thạnh được UBND tỉnh Bình Dương đưa quyết định số 4089/QĐ -UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 Thành phố Thuận An.
Quyết định số 05/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thuận An.
Dự án được xây dựng tại: Đường N1, Cụm SX An Thạnh, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Công ty TNHH Dewberry Việt Nam hoạt động với tổng diện tích sử dụng là 18.255,6m2. Trong đó bao gồm các hạng mục:
· Nhà xưởng sản xuất: 13.000 m2
· Khu vực kho: 1.500 m2
· Khu vực văn phòng: 400 m2
Còn lại là nhà để xe, căn tin, cây xanh … Công ty TNHH Dewberry Việt Nam hiện các vị trí tiếp giáp như sau: 
· Phía Bắc: tiếp giáp với khu dân cư
· Phía Nam: tiếp giáp đường N1, cụm sản xuất An Thạnh
· Phía Đông: tiếp giáp với Công ty Thép Nam Kim
· Phía Tây: tiếp giáp với Kho Ngoại quan Bình Dương
[bookmark: _Toc113979411]Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):
· Nước thải tại nhà máy:
· Nước thải của nhà máy sau khi xử lý đạt cột A QCVN 40:2011/BTNMT kq = 0,9, kf = 1,2 được xả ra nguồn tiếp nhận. Nguồn tiếp nhận nước thải của nhà máy là suối Con cách nhà máy khoảng 1,5km. Chất lượng nước thải được trình bày chi tiết trong chương VI về kết quả quan trắc môi trường định kỳ trong 2 năm 2020 và 2021.
· Nguồn phát sinh : Tổng lưu lượng nước thải công nghiệp thực tế của Công ty TNHH Dewberry Việt Nam phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau đây:
· Nước thải sản xuất: phát sinh từ các hoạt động giặt giẻ lau, rửa dụng cụ phun sơn với lưu lượng thải rất ít: 5 m3/ngày (nước cấp) x 100%= 5 m3/ngày.
· Lượng nước thải sinh hoạt: phát sinh từ các nhà vệ sinh của khu vực nhà xưởng, và văn phòng với lưu lượng  thải: 20 m3/ngày (nước cấp) x 100% = 20 m3/ngày. Trong nước thải sinh hoạt có các thành phần cặn bã, các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và vi sinh gây bệnh … sẽ làm ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý.
· Nước mưa chảy tràn (nhất là thời điểm đầu cơn mưa) trên mặt bằng của Công ty sẽ cuốn theo nhiều thành phần ô nhiễm khác nhau bao gồm: cát, sỏi, đất … làm gia tăng ô nhiễm, hư hại hệ thống cống chung (tắc nghẽn) nếu không được xử lý sơ bộ. Để giải quyết vấn đề này, toàn bộ nước mưa đều được thu gom qua hố ga để lắng, lọc đát, cát trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước mưa của khu vực.
· Hiện trạng xả thải
Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh được thu gom qua các ống nhựa PVC chảy vào các hố ga nằm ngầm dưới lòng đất, rồi dẫn về bể tử hoại 3 ngăn (lắng và phân hủy cặn), sau đó thải vào hệ thống cống chung của khu vực. (có qua hệ thống xử lý rồi xả ra cống, mô tả lại)
Nước thải sản xuất được thu gom về các hố ga qua hệ thống xử, sau đó thải vào hệ thống cống chung của khu vực
· Nguồn tiếp nhận của nước thải 
Nguồn tiếp nhận nước thải của Công ty là Suối Con – suối Cát – rạch Bà Lụa – Sông Sài Gòn;
Vị trí nơi xả nước thải: 
· Địa chỉ: Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương;
· Tọa độ vị trí xả thải: X: 12.11.992; Y: 06:85:271;
· Suối Con – suối Cát – rạch Bà Lụa – Sông Sài Gòn là nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của công ty. Rạch là một nhánh nhỏ từ sông Sài Gòn, mang những đặc điểm về dòng chảy, chất lượng nước và chế độ thủy văn của sông. Vào mùa khô, lưu lượng nước ở rạch không quá cạn kiệt. Tốc độ dòng chảy vẫn đủ để hoà tan và chảy tràn nước thải. Do đó, nước thải sau xử lý của công ty vẫn được xả thải trực tiếp ra rạch mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường.
[bookmark: _Toc114901727]Bảng 2‑1 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 1 năm 2020
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	2,16
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	92
	6

	3
	COD
	mg/l
	162
	15

	4
	TSS
	mg/l
	91
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	21,1
	0,3

	6
	N-NO2-
	mg/l
	0,036
	0,05

	7
	N-NO3-
	mg/l
	4,51
	5

	8
	P-PO43-
	mg/l
	1,52
	0,2

	9
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	9,5 x 103
	5.000


[bookmark: _Toc114901728]Bảng 2‑2 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 2 năm 2020
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,01
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	56
	6

	3
	COD
	mg/l
	124
	15

	4
	TSS
	mg/l
	79
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	16,2
	0,3

	6
	N-NO2-
	mg/l
	0,075
	0,05

	7
	N-NO3-
	mg/l
	6,52
	5

	8
	P-PO43-
	mg/l
	1,85
	0,2

	9
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	6,4 x 103
	5.000


[bookmark: _Toc114901729]Bảng 2‑3 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 3 năm 2020
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,85
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	61
	6

	3
	COD
	mg/l
	102
	15

	4
	TSS
	mg/l
	71
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	11,5
	0,3

	6
	N-NO2-
	mg/l
	0,063
	0,05

	7
	N-NO3-
	mg/l
	3,99
	5

	8
	P-PO43-
	mg/l
	0,985
	0,2

	9
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	7,5 x 103
	5.000


[bookmark: _Toc114901730]Bảng 2‑4 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 4 năm 2020
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,85
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	42
	6

	3
	COD
	mg/l
	102
	15

	4
	TSS
	mg/l
	85
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	14,2
	0,3

	6
	N-NO2-
	mg/l
	0,124
	0,05

	7
	N-NO3-
	mg/l
	5,52
	5

	8
	P-PO43-
	mg/l
	1,01
	0,2

	9
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	1,6 x 104
	5.000


[bookmark: _Toc114901731]Bảng 2‑5 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 2 năm 2021
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,17
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	203
	6

	3
	COD
	mg/l
	419
	15

	4
	TSS
	mg/l
	134
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	13,70
	0,3

	6
	N-NO3-
	mg/l
	20,5
	5

	7
	P-PO43-
	mg/l
	6,83
	0,2

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	35.000
	5.000


[bookmark: _Toc114901732]Bảng 2‑6 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 2 năm 2021
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,17
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	203
	6

	3
	COD
	mg/l
	419
	15

	4
	TSS
	mg/l
	134
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	13,70
	0,3

	6
	N-NO3-
	mg/l
	20,5
	5

	7
	P-PO43-
	mg/l
	6,83
	0,2

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	35.000
	5.000


[bookmark: _Toc114901733]Bảng 2‑7 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 3 năm 2021
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,67
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	98
	6

	3
	COD
	mg/l
	156
	15

	4
	TSS
	mg/l
	87
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	6,9
	0,3

	6
	N-NO3-
	mg/l
	11,6
	5

	7
	P-PO43-
	mg/l
	3,54
	0,2

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	7.000
	5.000


[bookmark: _Toc114901734]Bảng 2‑8 Bảng đánh giá chất lượng nước mặt tiếp nhận (Suối Con) quý 4 năm 2021
	STT
	THÔNG SỐ/ĐƠN Vị
	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
	QCVN 08:2015/BTNMT GIÁ TRỊ C; CỘT A2

	1
	PH
	-
	6,92
	6 -8,5

	2
	BOD5
	mg/l
	115
	6

	3
	COD
	mg/l
	231
	15

	4
	TSS
	mg/l
	123
	30

	5
	N-NH4+
	mg/l
	6,60
	0,3

	6
	N-NO3-
	mg/l
	19,2
	5

	7
	P-PO43-
	mg/l
	5,41
	0,2

	8
	Tổng Coliform
	MPN/100ml
	9.000
	5.000


Công ty TNHH Dewberry Việt Nam là công ty sản xuất các đồ dùng bằng gỗ, phun sơn sản phẩm. Nước thải sản xuất chủ yếu từ giai đoạn phun sơn sản phẩm, có hàm lượng COD và độ màu cao. Tuy nhiên, lượng nước thải này ít, chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Đối với tổng lượng nước thải này, công ty đã xây dựng hệ thống xử lý đạt QCVN 08:2015/BTNMT giá trị C; cột A2, trước khi xả thải ra người tiếp nhận. Do đó, hàm lượng chất ô nhiễm không gây ảnh hưởng đến tính chất và đặc điểm của rạch.
· Đối với môi trường không khí 
Vì loại hình hoạt động là Sản xuất và gia công các sản phẩm đồ gỗ trang trí, vật trang trí, các sản phẩm phụ trợ, vật phẩm quảng cáo đề xuất khẩu nên nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi. Tuy nhiên, Công ty đã có biện pháp giảm thiểu bằng cách bố trí nhiều hệ thống quạt hút thu gom bụi, và thường xuyên vệ sinh nền nhà xưởng sạch sẽ … nên làm giảm đáng kể hàm lượng bụi phát tán trong không khí. Do đó, tại thời điểm lấy mẫu môi trường phục vụ Đề án BVMT các thông số đo đạc vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Cụ thể về nồng độ bụi (mg/m3) ở 03 nhà xưởng như sau: 
· Xưởng 01: 0,68 mg/m3
· Xưởng 03: 0,70 mg/m3
· Xưởng 05: 0,75 mg/m3
Kết quả cho thấy nồng độ Bụi đều thấp hơn Tiêu chuẩn VSLĐ (6 mg/m3).

[bookmark: _Toc113979412]KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc113979413]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu:
[bookmark: _Toc113979414] Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
Thu gom, thoát nước mưa:
Nước mưa được thu gom riêng bằng hệ thống thu gom nước mưa và đấu nối vào hệ thống thoát nước sau đó theo cống xả thoát ra suối Con. Hệ thống thu gom nước mưa trong khuôn viên Công ty xây bằng bê tông cốt thép với kích thước Ø400 mm đảm bảo thoát nước tốt, không có sự cố ngập úng. 
Nước mưa trên mái nhà được thu gom theo đường ống nhựa uPVC Ø114 mm xuống hố ga. Sau đóm nước mưa đi theo đường ống bố trí dọc 2 bên các nhà xưởng 1, 3, 4, 5 với đường ống thu gom Ø400 mm sau đó đổ về đường ống thu gom chung  chạy dọc theo nhà máy. Ở xưởng 2, nước mưa từ máy nhà được dẫn theo đường ống uPVC Ø114 mm sau đó được dẫn qua được ống thu gom ở xưởng 2 và 4.
Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa của Nhà máy như sau:Nước mưa chảy tràn trên bề mặt
Hệ thống cống thu gom xung quanh Nhà máy bằng BTCT Ø400 mm
Cống BTCT Ø400 mm dẫn ra suối Con
Nước mưa trên mái
Ống đứng thu gom PVC Ø114 mm

[bookmark: _Toc112505885][bookmark: _Toc114901761]Hình 3‑1 Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa tại Nhà máy
[bookmark: _Toc112505840][bookmark: _Toc113825248][bookmark: _Toc114901735]Bảng 3‑1 Thông số kỹ thuật về công trình thu gom nước mưa ở nhà máy
	STT
	Hạng mục
	Kích thước

	1
	Đường ống thu nước mưa trên mái nhà
	Ø114 mm

	2
	Đường ống thu nước mưa xung quanh nhà máy
	BTCT Ø400 mm

	3
	Hố ga
	1 x 1 m


Thu gom, thoát nước thải:
· Nguồn phát sinh nước thải:
· Nước thải phát sinh từ buồng sơn nước tại xưởng 1 với lưu lượng khoảng 4m3/ngày. Tuy nhiên, đây là nguồn thải gián đoạn phụ thuộc vào độ dơ của nước tại buồng sơn. Với kinh nghiệm hoạt động của nhà máy khoảng 1 đến 2 tuần sẽ xả nước và cấp nước sạch vào buồn sơn.
· Nước thải phát sinh từ khu vực rửa tay dính sơn khoảng 1m3/ngày.
· Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên nhà máy.
Nước thải từ buồng sơn nước được dẫn theo đường ống uPVC Ø42 mm về bồn lắng bên hông xưởng 1. Ở đây, cặn sơn sẽ được lắng xuống còn nước thải sẽ được dẫn về HTXL nước thải bằng đường ống uPVC Ø42 mm về bể điều hòa 1. Khu vực rửa tay của côn nhân sơn cũng được bố trí kế bên bồn lắng. Nước thải từ khu vực này sẽ chảy về bồn lắng để lắng cặn sơn sau đó được bơm về HTXL nước thải.
Khu vực phía bên hông xưởng 3 cũng được bố trí 1 khu vực rửa tay cho công nhân sơn. Nước thải rửa tay chảy về bồn lắng phía bên cạnh để lắng cặn sơn sau đó được bơm về bể điều hòa.
Nước thải từ các nhà vệ sinh được dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ, sau đó nước thải sẽ được bơm về hố thu gom của HTXL nước thải theo đường ống uPVC 114 mm. Nhà máy bố trí 6 khu vực nhà vệ sinh với 4 bể tự hoại (1 bể ở khu vực văn phòng và 3 bể ở khu vực nhà xưởng) với 4 máy bơm chìm để đảm bảo nước thải được bơm về hố thu gom.
[bookmark: _Toc113825249][bookmark: _Toc114901736]Bảng 3‑2 Các thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải
	STT
	Hạng mục
	Thông số

	1
	Đường ống thu nước thải từ quá trình sơn, rửa tay sau sơn
	Ø42 mm

	2
	Đường ống thu gom nước thải từ bể tự hoại
	Ø114 mm

	5
	Bơm chìm cho nước thải sinh hoạt
	1 cái

	6
	Bơm ly tâm cho nước thải sơn
	2 cái


· Mạng lưới thoát nước thải
Nước thải sau khi được xử lý ở HTXL 32 m3/ngày.đêm được dẫn theo đường ống BTCT Ø400 mm ra cống thoát nước dẫn về suối Con với chiều dài khoảng 66m. Chiều dài từ cống thoát nước đến suối Con khoảng 1km. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,2). 
Sơ đồ thu gom, thoát nước thải của Nhà máy như sau:
Nước thải từ buồng sơn
HTXL nước thải 32 m3/ngày.đêm
Nước thải sinh hoạt
Nước thải từ khu vực rửa tay xưởng 1
Bồn lắng
Bể tự hoại
Nước thải từ khu vực rửa tay xưởng 3
Bồn lắng
Đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A, kq = 0,9, kf = 1,2 dẫn ra suối Con

[bookmark: _Toc114901762]Hình 3‑2 Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của nhà máy
Xử lý nước thải
Bể tự hoại: Nhà máy bố trí 3 bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt trước khi dẫn về HTXL nước thải.
HTXL nước thải công suất 32 m3/ngày.đêm xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của nhà máy.
Bồn lắng cặn sơn trước khi dẫn về HTXL nước thải tập trung của nhà máy.
Tổng lưu lượng phát sinh nước thải của nhà máy:
[bookmark: _Toc113825250][bookmark: _Toc114901737]Bảng 3‑3 Nước thải phát sinh tại nhà máy
	STT
	Nguồn
	Lưu lượng (m3/ngày)

	1
	Nước thải phát sinh từ buồng sơn nước tại xưởng 1 với lưu lượng khoảng 
	4

	2
	Nước thải phát sinh từ khu vực rửa tay dính sơn khoảng 
	1

	3
	Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên nhà máy với lưu lượng khoảng 
	34,64

	
	Tổng
	39,64


· Nước thải từ nhà vệ sinh
 Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.
Với thời gian lưu nước 3 - 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 10 x 20, M250.  Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt. Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng 30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi nơi khác xử lý.
· Nước thải sản xuất:
Nước thải từ buồng sơn nước và nước thải từ khu vực rửa tay của công nhân sơn sau khi được lắng cặn sẽ được bơm về bể điều hòa 1 của HTXL nước thải.
· Công nghệ xử lý: sinh học kết hợp hóa lý
· Quy trình công nghệ xử lý nước thải:
Nước thải sinh hoạt
Bể điều hòa 
Bể aerotank
Bể lắng sinh học
Bể chứa trung gian
Bồn lọc cát
Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
Nước thải sản xuất
Bể chứa bùn
Máy thổi khí
PAC, NaOH, PE
Bể tự hoại
Bể thu gom
Bể phản ứng hóa lý + lắng
Tuần hoàn bùn

[bookmark: _Toc114901763]Hình 3‑3 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải hiện hữu của nhà máy
Nước thải sản xuất được thu gom từ nhà máy, lắng cặn sơn sơ bộ ở bể thu gom ở các khu vực sơn được bơm về bể thu gom chung. Nước thải từ nguồn sản xuất chứa hàm lượng lớn các loại sơn và dung môi pha sơn phát sinh trong quy trình sản xuất, các hợp chất này khó có khả năng phân hủy sinh học. Chính vì vậy, dòng thải này được xử lý hóa lý trước khi nhập chung xử lý với dòng thải sinh hoạt. Nước thải sản xuất từ bể thu gom, được xử lý hóa học và lý học qua các quá trình chính là: nâng pH đến mức cần thiết, trộn nhanh hóa chất keo tụ, trợ keo tụ, lắng các bông cặn tạo thành. 
Nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt từ các thiết bị vệ sinh theo mạng lưới thu gom được xử lý sơ bộ ở bể tự hoại sau đó bơm chuyển tiếp vào bể điều hòa. Ở bể này, dòng nước sinh hoạt và dòng nước sản xuất được hòa trộn với nhau nhằm ổn định pH và nồng độ các chất ô nhiễm. 
Từ bể điều hòa, nước thải được bơm điều tiết với lưu lượng ổn định để thực hiện công đoạn phân hủy sinh học tại bể Aerotank. Tại bể này, quá trình lên men sinh học hiếu khí do của vi sinh vật sẽ diễn ra nhằm phân hủy các chất ô nhiễm thành nguồn thức ăn để phát triển sinh khối. Chính quá trình này có tác dụng quan trọng trong xử lý nước thải.
Tại bể Aerotank, hầu hết chất hữu cơ bị phân hủy triệt để tại đây bởi quần thể vi sinh vật hiếu khí. Đây cũng là công đoạn xử lý phần lớn COD, BOD và các chất ô nhiễm khác đến mức 85 - 90%. Sau bể Aerotank là bể lắng.
Bể lắng có chức năng tách bùn hoạt tính ra khỏi dòng nước và tuần hoàn bùn ngược lại bể Aerotank nhằm bảo đảm nồng độ bùn thích hợp nhất.
Sau cùng là quá trình lọc cát để giảm thiểu đến mức tối đa hàm lượng SS và các chất ô nhiễm tồn tại dạng lơ lửng còn lại trong nước.
Nước sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (kq = 0,9, kf = 1,2).
Bùn phát sinh trong quy trình xử lý được xả về bể lọc bùn. Bùn khô sau lọc định kỳ thu gom bởi các đơn vị có chức năng thu gom chất thải rắn.
Thông số về các bể trong HTXL nước thải:
[bookmark: _Toc113825251][bookmark: _Toc114901738]Bảng 3‑4 Các thông số kỹ thuật của HTXL nước thải công suất 32 m3/ngày.đêm
	STT
	Hạng mục
	Cấu tạo
	Thời gian lưu
	Kích thước

	1
	Bể phản ứng kết hợp lắng hóa lý
	Thép CT3, sơn Epoxy chống ăn mòn kim loại
	2,4
	Đường kính x chiều cao (m) = 1 x 2,4 (m)

	3
	Bồn thu gom
	Nhựa
	-
	1000 lít

	4
	Bể điều hòa
	BTCT
	-
	

	5
	Bể Aerotank 
	BTCT
	-
	-

	6
	Bể lắng sinh học
	BTCT
	4
	-

	7
	Bể lắng chứa trung gian
	BTCT
	-
	-

	8
	Bồn lọc áp lực
	Inox 304
	-
	Đường kính x chiều cao (m) = 0,4 x 1,5 (m)

	9
	Bể chứa bùn
	BTCT
	-
	

	10
	Bồn chứa hóa chất
	Nhựa PE
	-
	V = 200 lít


Các thiết bị, máy móc sử dụng trong HTXL nước thải:
[bookmark: _Toc113825252][bookmark: _Toc114901739]Bảng 3‑5 Các thiết bị máy móc sử dụng ở HTXL nước thải
	STT
	Tên thiết bị
	Bể sử dụng
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật

	1
	Bơm nước thải 
	Chuyển tiếp nước thải
	6 cái
	Lưu lượng: 2m3/h
Cột áp: 6mH2O

	2
	Song chắn rác
	Bể thu gom
	1 cái
	Khe hở 2mm
D x R x C = 0,4 x 0,4 x 0,3 (m)
Vật liệu SUS304

	3
	Bơm chuyển tiếp
	
	1 cái
	Lưu lượng: 2m3/h
Cột áp: 6mH2O

	4
	Phao định mức
	
	1 cái
	-

	5
	Bơm nước trung gian
	Bể trung gian
	1 cái
	Lưu lượng: 2m3/h
Cột áp: 6mH2O

	6
	Bơm nước thải

	Bể điều hòa
	1 cái
	Lưu lượng: 2m3/h
Cột áp: 6mH2O

	7
	Phao định mức
	
	1 cái
	-

	8
	Máy nén thổi khí
	Bể sinh học hiếu khí
	1 cái
	Công suất: 1m3/phút
Nguồn điện: 3 pha – 380V – 2,2 Kw 

	9
	Đĩa phân phối khí
	
	12 đĩa
	Lưu lượng: 100 lít/phút
Đường kính đĩa: Ø270 mm
Vật liệu: EDPM

	10
	Giá thể sinh học
	
	8 m3
	Vật liệu: PVC dạng sợi

	11
	Bơm bùn 
	Bể lắng
	2 cái
	Lưu lượng: 2m3/h
Cột áp: 20m

	12
	Bơm lọc áp lực trục ngang
	Bồn lọc áp lực
	1 cái
	Lưu lượng: 5m3/h
Cột áp: 21mH2O

	13
	Than hoạt tính
	
	100 lít
	KT: 1,6 – 3mm

	14
	Cát thạch anh
	
	0,2 m3
	KT: 0,8 – 1,2mm

	15
	Sỏi đỡ
	
	0,2 lít
	KT: 4 – 8mm

	16
	Phao định mức
	
	1 cái
	-

	17
	Hệ thống điện động lực và điều khiển
	-
	1 cái
	Điều khiển tự động PLC

	18
	Bơm định lượng
	Hệ thống định lượng hóa chất
	4 cái
	Lưu lượng: 30lít/giờ
Cột áp: 20mH2O


(Nguồn: Công ty TNHH Dewberry Việt Nam)
[bookmark: _Toc113979415]Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải hiện hữu
Công trình, biện pháp xử lý bụi sơn bằng màng nước 
Hiện tại, nhà máy có 1 buồng sơn sử dụng nước để thu bụi sơn. Buồng sơn được trang bị 2 quạt hút khí nên bụi sơn dư sẽ được màng nước giữ lại và thoát khí ra bên ngoài theo 2 đường ống khí thải với chiều cao khoảng 12m. Nước được bơm tuần hoàn từ thùng chứa nước bên dưới lên phía trên để tạo màng nước chảy liên tục. Định kỳ nước từ buồng sơn sẽ được thải về bồn lắng sơ bộ với tuần suất từ 1 đến 2 tuần 1 lần. 
Công suất quạt hút của HTXL bụi sơn: 5.000m3/h (tổng công suất của cả 2 quạt hút).
Quy trình công nghệ xử lý bụi sơn bằng màng nước:
Bụi sơn
Màng nước
Quạt hút
Khí thoát ra ngoài
Bơm tuần hoàn

[bookmark: _Toc114901764]Hình 3‑4 Quy trình xử lý bụi sơn màng sơn nước
Cặn sơn từ buồng sơn sẽ được thu gom định kỳ, lưu trữ và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Khí thải sau khí xử lý đạt cột B QCVN 20:2009/BTNMT.
[bookmark: _Toc113825253][bookmark: _Toc114901740]Bảng 3‑6 Thông số kỹ thuật của buồng sơn nước
	STT
	Tên
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Buồng sơn nước
	Dài x rộng x cao = 4 x 1 x 2 (m)
	1

	2
	Ống thải
	Đường kính: 600 mm
	2

	3
	Quạt hút
	Công suất: 5.000m3/h
	2


Công trình, biện pháp xử lý bụi sơn bằng màng lọc vải
Nhà máy có 16 buồng sơn sử dụng màng lọc vải được đặt ở 3 xưởng:
+ 6 buồng sơn ở xưởng 1.
+ 8 buồng sơn ở xưởng 3.
+ 1 buồng sơn ở xưởng 4.
+ 1 buồng sơn ở xưởng 5.
Công suất quạt hút của buồng sơn:
Quy trình xử lý bụi sơn:
Bụi sơn
Màng lọc
Quạt hút
Khí thoát ra ngoài
Buồng sơn

[bookmark: _Toc114901765]Hình 3‑5 Quy trình xử lý bụi sơn bằng màng lọc
Bụi và khí thải được quạt hút thu gom về màng lọc, màng lọc có tác dụng giữ lại các chất ô nhiễm. Không khí lẫn bụi sơn đi qua tấm vải lọc, ban đầu các hạt bụi lớn hơn được giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ được tất cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ. Định kỳ công nhân sẽ tháo màng lọc đem đi vệ sinh, nếu thấy màng lọc không còn tác dụng sẽ thay màng lọc mới. Màng lọc cũ sẽ được thu gom cùng với chất thải nguy hại. Khí thải sạch sau khi qua màng lọc sẽ được quạt hút thải phát tán ra môi trường. Chiều cao ống khói phát tán khí thải khoảng 4m. Ở buồng sơn khô được bố trí 3 quạt hút với công suất 2.500m3/h đối với mỗi quạt hút. Khí thải sau khi lọc bụi được xả thải chung 1 đường ống thải.
[bookmark: _Toc113825254][bookmark: _Toc114901741]Bảng 3‑7 Thông số kỹ thuật của buồng sơn màng lọc
	STT
	Tên
	Thông số kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Buồng sơn
	Dài x rộng x cao = 5 x 1 x 2 (m)
	1 cái

	2
	Ống thải
	Đường kính: 600 mm
	1 cái

	3
	Quạt hút
	Công suất: 7.500m3/h
	3 cái 

	4
	Màng lọc
	-
	1 tấm


Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí phát sinh trong quá trình sản xuất như sau:
+ Nền nhà xưởng được tráng bê tông và lót gạch để hạn chế bụi phát tán từ nền nhà xưởng lên làm gia tăng nồng độ bụi trong khu vực nhà xưởng
+ Thường xuyên tưới nước ở những khu vực phát sinh nhiều bụi
+ Thường xuyên vệ sinh nền nhà xưởng và thu gom các loại tạp chất nhẹ, phụ phẩm rơi vãi như bụi, vụn gỗ để hạn chế tối đa bụi phát tán vào không khí.
+ Trang bị đồ dùng bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo, khẩu trang,...
Công trình, biện pháp xử lý bụi chà nhám gỗ
Nhà máy bố trí máy chà nhám gỗ ở xưởng 5 để tạo ra các sản phẩm mẫu để các xưởng khác tiến hành làm theo mẫu. Ở 3 máy chà nhám gỗ có lắp đặt thiết bị lọc bụi túi vải. Bụi được thu gom trong thiết bị lọc túi vải sẽ được thu gom, lưu trữ ở khu vực rác thải công nghiệp để bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý.
Bụi gỗ
Quạt hút bụi
Túi lọc
Khí thoát ra ngoài
Chụp hút

[bookmark: _Toc114901766]Hình 3‑6 Quy trình xử lý bụi gỗ từ quá trình chà nhám
Bụi gỗ sinh ra trong quá trình chà nhám bề mặt sản phẩm. Tính chất bụi gỗ có kích thước hạt nhỏ, có xu hướng bay lơ lửng trong không khí, thời gian lắng bụi tự do là quá chậm. Do lực hút của quạt nên các thành phần bụi gỗ và bụi có trong không khí ở vùng xung quanh khu vực chà nhám có xu hướng đi vào chụp hút. Tại đây bụi gỗ và bụi lơ lửng có trong không khí được quạt hút và đẩy vào túi lọc . Vì túi lọc được bố trí có kích thước thoát khí nhỏ hơn hạt bụi gỗ và bụi trong không khí nên bụi được giữ lại trong túi lọc. Khí thải sau túi lọc đi ra ngoài. Bụi gỗ dễ thu gom nên khi thấy phần thân dưới của túi đầy thì tiến hành vệ sinh và cho vào bao làm nguyên liệu đốt. Thường xuyên kiểm tra túi lọc và quạt hút, chụp hút nếu thấy vướng rác thì vệ sinh ngay. 
[bookmark: _Toc113979416]Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn phát sinh hoạt phát sinh chủ yếu là bao bì đựng thức ăn, thức ăn thừa, lon, chai, … Chất thải sinh hoạt đựng thu gom trong thùng nhựa 120L và được thu gom hàng ngày.
Rác sinh hoạt
Thùng chứa rác
Thu gom
Khu phân loại
Bàn giao đơn vị có chức năng xử lý

[bookmark: _Toc114901767]Hình 3‑7 quy trình phân loại rác thải sinh hoạt của nhà máy
Số lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong năm 2021 tại Nhà máy được thống kê dưới bảng sau:
[bookmark: _Toc112505855][bookmark: _Toc113825255][bookmark: _Toc114901742]Bảng 3‑8 Khối lượng rác sinh hoạt phát sinh trong năm 2021 tại Nhà máy
	STT
	Nhóm CTRSH
	Khối lượng (kg)
	Đơn vị vận chuyển, xử lý

	1
	Rác thải sinh hoạt
	54.000
	Công ty TNHH MTV Vương Đại Nghĩa


Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp
Nhà máy đã xây dựng khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp với diện tích 200m2 có cửa che chắn. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh ở nhà máy gồm có:
· Mùn gỗ từ quá trình chà nhám.
· Pallet, thùng giấy bị hư hỏng.
· Giấy chàm nhám thải.
Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Vương Đại Nghĩa để thu gom và xử lý các chất thải rắn công nghiệp trong năm 2021. Năm 2022, nhà máy đã ký hợp đồng để thu gom và xử lý chất thải với Công ty TNHH Môi trường Sen Vàng.
Nhà máy đã ký hợp đồng với Công ty đầu tư dịch vụ môi trường Phú Hưng để thu gom và xử lý vỏ bào gỗ, gỗ vụn.
Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 tại Nhà máy được trình bày ở bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc112505856][bookmark: _Toc113825256][bookmark: _Toc114901743]Bảng 3‑9 Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh năm 2020, 2021 tại Nhà máy
	STT
	Nhóm CTRSH
	Khối lượng (kg)
	Đơn vị vận chuyển, xử lý

	1
	Gỗ vụn, dăm bào, mùn cưa
	31.000
	Công ty TNHH MTV Vương Đại Nghĩa

	2
	Giấy chà nhám thải
	70
	

	Tổng
	31.070
	


[bookmark: _Toc113979417]Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn nguy hại
Nhà máy đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại khoảng 20m2 có cửa che chắn, nền bê tông chống thấm. Các chất thải nguy hại phát sinh ở nhà máy bao gồm:
· Cặn sơn được thu gom từ buồng sơn.
· Dung môi pha sơn thải.
· Thùng đựng sơn, dung môi thải.
· Bao bì, vật liệu chứa sơn.
· Bóng đèn huỳnh quanh, pin thải, giẻ lau dầu mỡ, …
· Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải
Quy trình vận hành: thu gom, phân loại chất thải nguy hại tại nguồn, cho vào thùng chứa riêng biệt, có nắp đậy, ghi đầy đủ tên, mã chất thải nguy hại và tập kết vào kho chứa, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý.
Nhà chứa chất thải nguy hại của nhà máy được bố trí hệ thống chữa cháy và dãn nhãn phân biệt khu vực. Nhà máy đã bố trí bảng phân loại các loại chất thải nguy hại ở cửa ra vào và các yêu cầu bảo hộ lao động bắt buộc đối với người ra vào khu vực này.
Khối lượng chất thải công nghiệp thông thường phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 tại Nhà máy được trình bày ở bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc112505858][bookmark: _Toc113825257][bookmark: _Toc114901744]Bảng 3‑10 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh năm 2020, 2021 tại Nhà máy
	STT
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng
	Đơn vị vận chuyển, xử lý

	1
	Bóng đèn huỳnh quang
	16 01 06
	04
	Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt 

	2
	Cặn sơn thải
	08 01 03
	950
	

	3
	Thùng đựng sơn, dung môi
	18 01 01
	1.466
	

	4
	Giẻ lau dính sơn, dung môi
	18 02 01
	850
	

	5
	Dung môi thải
	17 08 03
	210
	

	10
	Bùn thải từ HTXL nước thải
	12 06 05
	308
	

	Tổng
	3.788
	


[bookmark: _Toc113979418]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung của nhà máy:
· Hoạt động sản xuất của nhà máy.
· Hoạt động của các thiết bị máy móc phụ trợ cho hoạt động sản xuất: máy nén khí, máy phát điện…
· Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của nhà máy.
· Các phương tiện đi lại của các bộ công nhân viên.
Theo số liệu quan trắc môi trường về tiếng ồn phát sinh từ các nguồn trên cho thấy độ ồn đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn. 
Để đảm bảo tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn cho phép của nhà nước, nhà máy đã áp dụng các biện pháp sau đây để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh:
+ Nhà xưởng đảm bảo điều kiện thông thoáng;
+ Thiết kế, xây dựng, lắp đặt nhà xưởng sản xuất tuân thủ yêu cầu;
+ Tiến hành các biện pháp chống ồn, chống rung cục bộ tại từng thiết bị;
+ Thực hiện tốt chương trình bảo trì định kỳ các máy móc thiết bị của nhà máy;
+ Tuân thủ diện tích cây xanh tại nhà máy theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc113979419]Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường
Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố về nước thải
Nhằm phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, thực hiện đúng
theo hướng dẫn vận hành. 
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.
Thường xuyên kiểm soát quy trình của trạm xử lý nước thải:
+ Kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào: pH, nhiệt độ, BOD, COD, và tỷ lệ dinh dưỡng trong nước thải, Tỷ lệ BOD: N: P cần duy trì 100: 5: 1.
+ Kiểm soát bể Anoxic và bể Aerotank: duy trì pH từ 6,5 – 8,5, kiểm soát tải trọng BOD, COD vào bể, nồng độ Do từ 2 – 4 mg/l; kiểm soát bùn, duy trì thời gian lưu giữ bùn từ 3 – 15 ngày, kiểm soát chỉ số SVI hàng ngày từ 80 -120 mL/g, kiểm soát tỉ số F/M từ 0,15 – 1,0 và MLSS từ 2500 – 4000 mg/L
+ Kiểm soát chất lượng nước thải đầu ra đảm bảo đạt tiêu chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq= 0,9, kf =1,2.
Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự có tại Bể Aerotank trong quá trình xử lý nước thải và cả hệ thống như sau:
[bookmark: _Toc112505859][bookmark: _Toc113825258][bookmark: _Toc114901745]Bảng 3‑11 Một số hiện tượng tại bể aerotank và cách khắc phục
	Hiện tượng
	Nguyên nhân
	Kiểm tra
	Giải pháp

	Bùn nổi nhiều trên
bề mặt bể lắng sinh
học.
	Vi sinh sinh vật dạng sợi (Filamentous) chiếm số lượng lớn trong bùn
	Nếu chỉ số
SVI< 100: sử dụng kính hiển vi để kiểm tra có sự hiện diện của vi khuẩn dạng sợi trong bùn hay không
	Nếu DO trong bể < 1.5mg/l, tăng thổi khí cho đến khi DO> 2mg/l
Giảm F/M, tăng tuổi bùn và giảm hoặc dừng xả bùn
Thêm dĩnh dưỡng để đạt tỷ lệ
BOD: N: P = 100: 5: 1
Tăng pH để được 7

	
	Bể lắng diễn ra quá trình khử N (có xuất hiện bọt khí)
	Kiểm tra hàm
lượng Nitrate
đầu vào của bể
lắng
	Tăng tốc độ bơm bùn
Tăng DO tại bể Aerotank
Tăng tỷ lệ F/M
Giảm lưu lượng
nước thải nếu bơm xả bùn không hiệu quả

	Nước đầu ra đục
	Bùn quá già 
	Kiểm tra mức bùn
	Tăng xả bùn, giảm bùn tuần hoàn

	
	Tình trạng kị khí
	Kiểm tra DO 
	Tăng DO > 2.5 mg/l bằng cách hoạt động song song 2 bể basin

	Bùn bị đen
	Thổi khí không đủ 
	Kiểm tra DO tại
bể Aerotank
	Kiểm tra máy thổi khí
Tăng cường thổi khí

	Váng bọt màu nâu đen bền vững trong bể Aerotank mà phun nước vào cũng
không thể phá vỡ ra.
	Tỷ lệ F/M quá thấp
	Nếu tỉ số F/M nhỏ hơn FM thiết kế, đây là nguyên nhân
	Tăng lượng bùn thải để tăng
F/M. Tăng lên ở tốc độ vừa phải và phải kiểm tra cẩn thận.
Giảm lưu lượng bùn hồi lưu

	Lớp sóng bọt trắng
dày trong bể Aerotank
	MLSS quá thấp 
	Kiểm tra MLSS 
	Giảm bùn thải, tăng hồi lưu bùn

	
	Sự có mặt của những chất hoạt động bề mặt không phân hủy sinh học
	Nếu mức MLSS là thích hợp, nguyên nhân có thể là do sự có mặt của chất hoạt động bề mặt
	Giám sát những dòng thải mà có
thể chứa các chất hoạt động bề mặt

	Kiểm tra lưu lượng
tới mỗi bể
	Lưu lượng nước thải, bùn phân phối tới các bể Aerotank không đều nhau
	
	Điều hòa lưu lượng phân phối


	Đệm bùn quá dày
trong bể lắng thứ cấp và có thể trôi theo dòng ra
	Tốc độ bơm bùn hồi lưu, bơm bùn dư không đủ
	Kiểm tra tất cả
các bơm bùn.
	Kiểm tra bơm bùn và đường ống bùn
Tăng lưu lượng bơm bùn hồi lưu (nếu có thể), bơm bùn dư và giám sát độ sâu đệm bùn một cách thường xuyên

	
	Lưu lượng tăng quá cao làm quá tải bể lắng.
	Kiểm tra tổng lưu lượng vào bể lắng
	Thiết lập lưu lượng ở điều kiện Đệm.
Tính toán lại chế độ vận hành của hệ thống.

	Đệm bùn quá dày
trong bể lắng thứ cấp và có thể trôi theo dòng ra
	Tốc độ bơm bùn hồi lưu, bơm bùn dư không đủ
	Kiểm tra tất cả các bơm bùn.
	Kiểm tra bơm bùn và đường ống bùn
Tăng lưu lượng bơm bùn hồi lưu (nếu có thể), bơm bùn dư và giám sát độ sâu đệm bùn một cách thường xuyên

	Lưu lượng tăng quá cao làm quá tải bể lắng.
	Kiểm tra tổng lưu lượng vào bể lắng
	Thiết lập lưu lượng ở điều kiện Đệm.
Tính toán lại chế độ vận hành của hệ thống.
	

	Đệm bùn quá dày trong bể lắng thứ cấp và có thể trôi theo dòng ra
	Tốc độ bơm bùn hồi lưu, bơm bùn dư không đủ
	Kiểm tra tất cả các bơm bùn.
	Kiểm tra bơm bùn và đường ống bùn
Tăng lưu lượng bơm bùn hồi lưu (nếu có thể), bơm bùn dư và giám sát độ sâu đệm bùn một cách thường xuyên

	
	Sự phát triển của vi khuẩn dạng sợi.
	Kiểm tra bằng kính hiển vi, kiểm soát DO, pH, nồng độ
Nitrogen
	Tăng DO, pH, thêm Nitrogen và Phosphate


Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải rắn
Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định có thể bị rò rỉ, tràn đỗ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và tài sản.
Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền nhà kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường,
Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc được xây dựng cạnh các thiết bị có khả năng phát nổ như nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ kho chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà phát tán mạnh ra môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng lớn đến tài sản, tính mạng con người cũng như môi trường xung quanh.
· Quy trình ứng phó sự cố môi trường:
· Số lượng nhân lực tham gia ứng phó: 03 người.
· Các bước xử lý:
Bước 1: Báo động
Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân trong vùng.
Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý công tác cháy nổ, chống điện giật....
Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở, Công ty tiến hành thông báo ngay 
có thể xảy ra khi bao bì cho chính quyền địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến sự cố xảy ra.
Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ
Các nguy cơ có thể xảy ra đối với hoá chất: rác bao bì, thùng chứa trong quá trình vận chuyển, nhiệt độ môi trường quá cao, sự cố trong quá trình sắp xếp và lưu trữ hàng hóa. Hầu hết hóa chất sử dụng ở nhà máy là hóa chất có mức độ nguy hiểm thấp. Một số hóa chất là chất thải sau khi sử dụng còn dính lại bao bì thì nguy cơ gồm có các nhóm có tính ăn mòn, oxi hóa mạnh, các nhóm có tính dễ cháy bao gồm: dầu DO, axit. Tuy nhiên, do được đảm bảo về điều kiện lưu giữ, được sử dụng và bảo quản bởi đội ngũ công nhân viên đã được đào tạo, hơn nữa chất thải được vận chuyển với khối lượng nhỏ nên nguy cơ xảy ra sự cố là thấp.
· Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố:
Kho chất thải được thiết kế theo yêu cầu của luật bảo vệ môi trường và yêu cầu phòng cháy chữa cháy, có rãnh thu gom chất thải khi đổ tràn;
Hóa chất hết hạn được để trên pallet, bên dưới được đặt khay inox để chống đổ tràn. Nhãn cảnh báo được đặt tại khu vực; Các thùng chứa được đậy nắp, dán nhãn phân khu vực theo sổ chủ nguồn thải
Thiết bị rửa mắt và dụng cụ đổ tràn được lắp đặt tại khu vực thao tác để ứng phó tình huống khẩn cấp.
Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý hóa chất hết hạn, CTNH khi có phát sinh.
Nhà máy được Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 610/TD-PCCC ngày 24/11/2021.
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[bookmark: _Toc114901768]Hình 3‑8 Hệ thống PCCC tại nhà máy
[bookmark: _Toc113979420]Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 Các nội dung đã được phê duyệt trong đề án bảo vệ môi trường không có thay đổi khi nhà máy đi vào hoạt động thực tế.
[bookmark: _Toc113979421]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị:
Nhà máy sẽ tiến hành sắp xếp lại không gian xưởng 4 đến lắp đặt máy móc, thiết bị cho công đoạn bổ sung chuẩn bị gỗ. 
a. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, nước thải:
· Đánh giá tác động:
Nước thải thi công: Trong quá trình thi công không phát sinh nước thải thi công.
Nước thải sinh hoạt: Phát sinh trong quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên đơn vị lắp đặt thiết bị máy móc. Dự kiến sẽ có 20 người làm việc trong giai đoạn này. Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD thì lượng nước sử dụng trung bình củamột người là: 80 lít/ngày. Theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP thì lượng nước thải bằng 100% tổng lượng nước cấp nên tổng lượng nước thải phát sinh:
Q = 100% x 80 (lít/người/ngày) x 20 người = 1600 lít/ngày = 1,6 m3/ngày.
· Biện pháp xử lý:
Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại sẵn có bên dưới các nhà vệ sinh sau đó thu gom và xử lý ở hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án. Nước thải sau xử lý được thu gom chảy ra hệ thống thu gom, thoát nước thải của khu vực.
b. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
· Đánh giá tác động:
Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất: Ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí trên tuyến đường vận chuyển, người dân tham gia giao thông, người dân sống dọc quãng đường vận chuyển, công nhân tham gia thi công và cán bộ công nhân viên làm việc trong dự án. Tuy nhiên, số lượng máy móc, thiết bị tham gia vận chuyển không nhiều nên mức độ tác động do bụi và khí thải không lớn.
Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình thi công: Phát sinh từ trong quá trình thi công ở công đoạn hàn các chi tiết ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân tham gia thi công và cán bộ công nhân viên làm việc trong dự án. Tuy nhiên các hạng mục thi công không nhiều nên mức độ ảnh hưởng không lớn.
· Biện pháp xử lý:
- Trang bị và yêu cầu người lao động phải có đầy đủ bảo hộ lao động để hạn chế các ảnh hưởng của bụi, khí thải và tiếng ồn đến sức khỏe.
- Xe vận chuyển máy móc, thiết bị phải chở đúng tải trọng cho phép, không chở quá đầy, quá tải. Xe chạy đúng tốc độ, phải giảm tốc khi qua khu đông dân cư và khu vực đường xấu, thực hiện đầy đủ luật an toàn giao thông.
- Không sử dụng phương tiện giao thông và máy móc quá cũ để vận chuyển nguyênvật liệu.
- Không tiến hành các hoạt động vận chuyển trong giờ cao điểm: Giờ đi làm, giờ tan ca để hạn chế gây ách tắc giao thông.
- Thường xuyên quét dọn, dọn dẹp mặt bằng thi công vào cuối buổi làm việc.
c. Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn:
· Đánh giá tác động:
Chất thải rắn phát sinh từ quá trình thi công: Chủ yếu là các thùng cattong, hộp chứa máy móc, túi nilong… tổng lượng phát sinh khoảng: 20 - 30kg/ngày.
Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh trong quá trình sinh hoạt của cán bộ, nhân viên đơn vị thi công: Bao bì đựng thức ăn, hộp, chai đựng nước, vỏ hoa quả, thức ăn thừa…
Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất đơn vị thi công sử dụng khoảng 20 lao động. Ước tính lượng chất thải rắn phát sinh trung bình khoảng 0,5kg/người/ngày. Do vậy, tổng lượng chất thải thải ra trong 1 ngày: 20 x 0,5 = 10kg.
· Biện pháp xử lý:
Chất rắn sinh hoạt: Trang bị các thùng chứa chất thải tại khu vực thi công để thu gom chất thải. Chất thải sau đó được tiếp tục thu gom vào kho chứa chất thải sinh hoạt sẵn có và xử lý cùng với các loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
Chất thải thi công: Được thu gom vào kho chứa chất thải sản xuất sẵn có và xử lý cùng với các loại chất thải rắn sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
d. Công trình biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại
· Đánh giá tác động:
Các loại CTNH phát sinh ở giai đoạn thi công chủ yếu là bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ trong quá trình sửa chữa, lau chùi máy móc, thiết bị với tổng lượng phát sinh khoảng 20kg.
· Biện pháp xử lý:
Trang bị các thùng chứa để thu gom chất thải nguy hại phát sinh. Chất thải sau đó tiếp tục được thu gom vào kho chứa chất thải nguy hại sẵn có và xử lý cùng với các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Chủ dự án cam kết thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
e. Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn
· Đánh giá tác động: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu do hoạt động của xe nâng, máy cắt, các phương tiện vận chuyển. Tác động của tiếng ồn tới môi trường không lớn chủ yếu tác động đến sức khỏe của người công nhân thi công.
· Biện pháp giảm thiểu:
- Không sử dụng các thiết bị thi công cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao.
- Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các thiết bị máy móc, thực hiện chế độ bổ sung dầu mỡ theo định kỳ.
f. Phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường
· Đánh giá tác động:
Tai nạn lao động: Các tai nạn lao động xảy ra thường là trượt ngã, bị thương do các vật nặng hoặc sắc nhọn, điện giật,... nguyên nhân do công nhân không tuân thủ kỉ luật và nội quy lao động, chưa thành thạo nghề, ít kinh nghiệm hoặc do phương tiện, công cụ và trang bị lao động chưa đầy đủ không đảm bảo an toàn.
Tai nạn giao thông: Tai nạn giao thông có thể xảy ra trên quãng đường vận chuyển máy móc, thiết bị về tới dự án.
Sự cố cháy nổ, chập điện: Sự cố cháy nổ, chập điện có thể xảy ra trong quá trình thi công gây nên các thiệt hại về người và tài sản của Chủ dự án trong quá trình thi công.
Nguyên nhân do:
- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị quá tải, chập, đứt dây gây ra sự cố giật, chập, cháy nổ…, gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân.
- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công gây ra cháy, nổ, hỏa hoạn nhà xưởng đang sản xuất.
· Biện pháp giảm thiểu:
Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố trong quá trình thi công được thực hiện như sau:
- Tổ chức học tập, huấn luyện về công tác an toàn lao động cho toàn bộ cán bộ, công nhân tham gia thi công.
- Không được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có xăng dầu, thiết bị, máy móc.
- Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công đều có cam kết thực hiện quy tắc an toàn lao động được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ cá nhân như: Mũ bảo hộ, găng tay, khẩu trang, kính hàn...
- Người tham gia thi công phải có độ tuổi nằm trong khoảng độ tuổi lao động theo quy định của nhà nước. Công nhân phải tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy công trường.
- Về công tác bảo hiểm: Toàn bộ công nhân làm việc trên công trường được mua bảo hiểm tai nạn xã hội trong suốt thời gian làm việc trên công trường.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công.
[bookmark: _Toc113979422]Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phát sinh sau khi bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ:
[bookmark: _Toc113979423]Công trình, biện pháp thoát nước mưa, nước thải:
Thu gom, thoát nước mưa:
Khi bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ, nhà máy không phát sinh thêm xưởng và thay đổi về xây dựng nên nước mưa được thu gom vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Nhà máy sẽ thường xuyên kiểm trả các đường ống thu gom, thoát nước mưa để đảm bảo khả năng hoạt động của hệ thống.
Thu gom, thoát nước thải:
· Nước thải sản xuất: 
Nhà máy chỉ bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ và không tăng công suất sản phẩm, do đó lượng nước thải sản xuất không phát sinh thêm khoảng 4m3/ngày.đêm khi xả từ buồng sơn. Đường ống thu gom nước thải sản xuất vẫn giữ nguyên như hiện nay.
· Nước thải sinh hoạt: 
Khi bổ sung công đoạn chuẩn bị gỗ nhà máy sẽ tăng số lượng công nhân sản xuất. Khi đi vào hoạt động nhà máy cần tuyển thêm khoản 560 công nhân viên, do đó tổng lượng công nhân viên sẽ là 992 người. Vì vậy, lượng nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên sẽ tăng lên. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 79,36 m3/ngày nên HTXL nước thải hiện tại không đáp ứng được nhu cầu xử lý. Số lượng nhà vệ sinh và bể tự hoại của nhà máy vẫn đáp ứng được nhu cầu khi bổ sung công nhân viên nên không thay đổi các đường ống thu gom nước thải. 
Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các vi sinh vật. Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được trình bày trong bảng sau:
[bookmark: _Toc114901746]Bảng 3‑12 Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (tính trên 1 người)
	STT
	Chất ô nhiễm
	Khối lượng (g/người/ngày)
	Vi sinh (MPN/100ml)

	1
	BOD
	45 - 54
	-

	2
	COD
	72 - 120
	-

	3
	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	-

	4
	Dầu mỡ
	10 - 30
	-

	5
	Tổng Nitơ
	6 - 12
	-

	6
	Tổng Phốt pho
	0,8 - 4
	-

	7
	Coliform
	-
	106 - 109


(Nguồn:“Nước thải và công nghệ xử lý nước thải, 2003 - PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên”)
Khối lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của cơ sở trong giai đoạn như sau:
[bookmark: _Toc114901747]Bảng 3‑13 Khối lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn vận hành
	STT
	Chất ô nhiễm
	Khối lượng
(kg/ngày)
	Nồng độ (mg/l)

	1 
	BOD 
	44,6 – 53,6
	             563 – 675 

	2 
	COD 
	71,4 – 101,2
	             900 – 1.275

	3 
	TSS 
	69,4 – 143,8
	             875 – 1.813 

	4 
	Dầu mỡ 
	9,9 – 29,8
	             125 - 375

	5 
	Tổng N 
	6,0 – 11, 9
	             75 - 150

	6 
	Tổng P 
	0,8 – 0,4
	10 - 50

	7 
	Coliform 
	-
	106- 109 (MPN/100ml)


Nước thải sau khi đi qua bể tự hoại sẽ được xử lý trước khi xả ra môi trường. Hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt vẫn còn cao và lưu lượng phát sinh lớn hơn so với công suất xử lý của hệ thống hiện tại. Do đó, nhà máy sẽ xây mới nâng công suất HTXL nước thải lên 100m3/ngày.đêm với hệ số an toàn là 1,2 để đảm bảo xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A kf = 0,9, kq = 1,2.
Xử lý nước thải
HTXL nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt của nhà máy.
Bồn lắng cặn sơn trước khi dẫn về HTXL nước thải tập trung của nhà máy.
Tổng lưu lượng phát sinh nước thải của nhà máy:
· Nước thải từ nhà vệ sinh
 Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.
Với thời gian lưu nước 3 - 6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 10 x 20, M250.  Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt. Khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ trong nước thải giảm khoảng 30%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi nơi khác xử lý.
· Nước thải sản xuất:
Nước thải từ buồng sơn nước và nước thải từ khu vực rửa tay của công nhân sơn sau khi được lắng cặn sẽ được bơm về bể điều hòa 1 của HTXL nước thải.
· Công nghệ xử lý: sinh học kết hợp hóa lý
· Quy trình công nghệ xử lý nước thải:
Nước thải sinh hoạt
Bể điều hòa 
Bể aerotank
Bể lắng sinh học
Bể chứa trung gian
Bồn lọc áp lục
Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A kf = 0,9, kq = 1,2
Nước thải sản xuất
Bể lắng hóa lý
Bể chứa bùn
Máy thổi khí
PAC, NaOH, PE
Bể thu gom
Bể keo tụ tạo bông
Tuần hoàn bùn
Bể anoxic

[bookmark: _Toc114901769]Hình 3‑9 Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải 100m3/ngày của nhà máy
Nước thải sản xuất được thu gom từ nhà máy, lắng cặn sơn sơ bộ ở bể thu gom được bơm về phản keo tụ tạo bông. Nước thải từ nguồn sản xuất chứa hàm lượng lớn các loại sơn và dung môi pha sơn phát sinh trong quy trình sản xuất, các hợp chất này khó có khả năng phân hủy sinh học. Chính vì vậy, dòng thải này được xử lý hóa lý trước khi nhập chung xử lý với dòng thải sinh hoạt....
Nước thải sản xuất từ bể thu gom, được xử lý hóa học và lý học qua các quá trình chính là: nâng pH đến mức cần thiết, trộn nhanh hóa chất keo tụ, trợ keo tụ, lắng các bông cặn tạo thành. Nước sau khi qua bể phản ứng keo tụ tạo bông và lắng hóa lý có tính chất phù hợp có thể nhập chung nguồn thải sinh hoạt để thực hiện quá trình xử lý vi sinh học.
Nước thải sinh hoạt từ các thiết bị vệ sinh theo mạng lưới thu gom được xử lý sơ bộ ở bể tự hoại sau đó bơm chuyển tiếp vào bể điều hòa. Ở bể này, dòng nước sinh hoạt và dòng nước sản xuất được hòa trộn với nhau nhằm ổn định pH và nồng độ các chất ô nhiễm. 
Từ bể điều hòa, nước thải được bơm điều tiết với lưu lượng ổn định để thực hiện công đoạn phân hủy sinh học thiếu khí tại bể anoxic. Tại bể này, quá trình lên men sinh học thiếu khí do của vi sinh vật sẽ diễn ra nhằm phân hủy các chất ô nhiễm thành nguồn thức ăn để phát triển sinh khối. Chính quá trình này có tác dụng quan trọng trong xử lý nước thải.
Sau đó nước thải được dẫn về bể Aerotank, hầu hết chất hữu cơ bị phân hủy triệt để tại đây bởi quần thể vi sinh vật hiếu khí. Đây cũng là công đoạn xử lý phần lớn COD, BOD và các chất ô nhiễm khác đến mức 85 - 90%. Sau bể Aerotank là bể lắng.
Bể lắng có chức năng tách bùn hoạt tính ra khỏi dòng nước và tuần hoàn bùn ngược lại bể Aerotank nhằm bảo đảm nồng độ bùn thích hợp nhất.
Sau cùng là quá trình lọc áp lực để giảm thiểu đến mức tối đa hàm lượng SS và các chất ô nhiễm tồn tại dạng lơ lửng còn lại trong nước.
Nước sau xử lý sẽ đạt quy chuẩn xả thải QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (kf = 0,9, kq = 1,2).
Bùn phát sinh trong quy trình xử lý được xả về bể lọc bùn. Bùn khô sau lọc định kỳ thu gom bởi các đơn vị có chức năng thu gom chất thải rắn.
Thông số về các bể trong HTXL nước thải:
[bookmark: _Toc113825259][bookmark: _Toc114901748]Bảng 3‑14 Các thông số kỹ thuật của HTXL nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm
	STT
	Hạng mục
	Cấu tạo
	Kích thước

	1
	Bể thu gom
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 2,5 x 2,3 x 4,5

	2
	Cụm bòn keo tụ tạo bông
	Nhựa
	Đường kính x chiều cao (m) = 0,7 x 1 (m)

	3
	Bể lắng hóa lý
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 2,5 x 2,5 x 4,5

	4
	Bể điều hòa
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 9 x 2 x 4,5

	5
	Bể anoxic
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 4 x 2,5 x 4,5

	6
	Bể aerotank
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 4,7 x 2,6 x 4,5

	7
	Bể lắng sinh học
	Inox 304
	Dài x rộng x cao = 2,5 x 2,5 x 4,5

	8
	Bể trung gian
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 2,5 x 1,3 x 4,5

	9
	Bồn lọc áp lực
	Thép phủ composite
	Đường kính x chiều cao (m) = 1,2 x 2 (m)

	10
	Bể khử trùng
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 2 x 1,3 x 4,5

	11
	Bể chứa bùn
	BTCT
	Dài x rộng x cao = 2,5 x 2 x 4,5

	12
	Nhà điều hành
	Gạch
	Dài x rộng x cao = 4,2 x 2,7 x 3


[bookmark: _Toc113979424]Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải sau khi bổ sung:
Bụi sơn, bụi chà nhám phát sinh hiện hữu vẫn đang được xử lý đảm bảo quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Do đó, nhà máy bổ sung thêm công trình xử lý các loại khí thải này.
Đối với công đoạn chuẩn bị gỗ, bụi sẽ phát sinh ở các công đoạn cắt, bào, chà nhám. Nhà máy sẽ lắp đặt 2 hệ thống thu hồi bụi gỗ từ các công đoạn này. Ở các máy cắt, máy bào, chà nhám đều có hệ thống thu gom cục bộ. Các đường ống này sẽ kết nối với đường ống chính dẫn bụi về HTXL xử lý bụi. Nhà máy dự kiến lắp đặt 2 HTXL bụi bằng cyclon để xử lý bụi gỗ.
Quy trình xử lý bụi gỗ:
Bụi gỗ
Cyclon
Lọc túi vái
Khí thoát ra ngoài
Hệ thống thu gom tập trung
Bụi
Nhà chứa bụi

[bookmark: _Toc114901770]Hình 3‑10 Quy trình xử lý bụi từ công đoạn cắt, bào và chàm nhám gỗ
Khí thải từ các điếm phát sinh (máy cưa, bào, chà nhám,...) được thu gom và vận chuyển đến hệ thống xử lý khí thải. Đầu tiên, khí thải sẽ được cho qua cyclone nhằm tách các bụi có kích thước lớn hơn 50 µm. Sau khi các bụi thô được tách khỏi dòng khí, lượng không khí ô nhiễm này tiếp tục được cho qua hệ thống lọc túi vải nhằm tách các bụi tinh. Khí sau khi được tách hết bụi sẽ được thải vào môi trường. Nhìn chung với công nghệ nêu trên, vấn đề ô nhiễm bụi từ hoạt động sản xuất đã được khống chế hoàn toàn.
Ngoài các biện pháp nêu trên nhà máy còn thực hiện thêm một số biện pháp để góp phần hạn chế ô nhiễm bụi như sau:
· Công ty quy định bắt buộc công nhân trực tiếp vận hành máy cưa phải đội mũ, đeo kính bảo hộ, khấu trang... khi làm việc;
· Kiếm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc trong nhà máy;
· Kho bãi phải được làm nền bằng bê tông có mái che tránh nước mưa và tường bao quanh để tránh bụi phát tán vào môi trường xung quanh. Áp dụng chế độ quản lý, sử dụng kho bãi khoa học sao cho ít gây ô nhiễm nhất đến các khu vực xung quanh;
· Thường xuyên quét dọn, phun nước rửa đường xung quanh nhà kho, đường giao thông đế giảm lượng bụi đất khô phát tán vào không khí trong những ngày nắng to, gió nhiều,...
[bookmark: _Toc113979425]Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn thông thường:
Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:
Dựa vào QCVN 01:2021 lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ở khu vực đô thị là 0,9 kg/người/ngày. Với số lượng công nhân viên là 992 người thì số lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là:
0,9 kg/người/ngày x 992 người = 892,8 kg/ngày
Nhà máy sẽ đảm bảo thực hiện việc phân loại, thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Để đảm bảo lượng rác thải được thu gom sạch sẽ nhà máy sẽ bổ sung thêm các thùng chứa rác với dung tích là 120 lít xung quanh khu vực nhà máy. Các khu vực bố trí xa nơi làm việc của công nhân để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.
Nhà máy sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiến thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt. Lưu trữ, quản lý biên bản bàn giao chất thải và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm cùng với báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý.
Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp:
Nhà máy đã xây dựng khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp với diện tích 10m2 có cửa che chắn. Chất thải rắn công nghiệp phát sinh ở nhà máy gồm có:
· Mùn gỗ từ quá trình chà nhám.
· Pallet, thùng giấy bị hư hỏng.
· Giấy chàm nhám thải.
· Mùn gỗ từ HTXL khí thải.
Nhà máy sẽ đảm bảo thực hiện việc phân loại, thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Chất thải công nghiệp được lưu trữ trong nhà chứa với diện tích 10m3 có cửa và biển báo chỉ dẫn.
Nhà máy sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiến thu gom và xử lý chất thải rắn công nghiệp. Lưu trữ, quản lý biên bản bàn giao chất thải và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng năm cùng với báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý.
[bookmark: _Toc113979426]Công trình, biện pháp lưu trữ, xử lý chất thải nguy hại:
Nhà máy sẽ đảm bảo lưu trữ chất thải nguy hại như quy trình hiện hữu và ký hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. Kho chất thải nguy hại được đảm bảo về quy định phòng cháy và được kiểm tra định kỳ. Nhà máy sẽ tổng hợp số liệu và trình bày trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm.
[bookmark: _Toc113979427]Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
Ở khu vực bố trí máy móc cho công đoạn bổ sung, để đảm bảo tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn cho phép của nhà nước, nhà máy đã áp dụng các biện pháp sau đây để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh:
+ Nhà xưởng đảm bảo điều kiện thông thoáng;
+ Thiết kế, xây dựng, lắp đặt nhà xưởng sản xuất tuân thủ yêu cầu;
+ Tiến hành các biện pháp chống ồn, chống rung cục bộ tại từng thiết bị;
+ Thực hiện tốt chương trình bảo trì định kỳ các máy móc thiết bị của nhà máy;
+ Tuân thủ diện tích cây xanh tại nhà máy theo đúng quy định.
[bookmark: _Toc113979428]Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố:
Nhà máy sẽ lập phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường gửi đến cơ quan có chức năng. Hóa chất, chất thải được quản lý chặt chẽ để phòng ngừa sự cố xảy ra. Đối với hệ thống xử lý nước thải được xây mới, với quy trình xử lý như HTXL nước thải hiện tại nên tất cả các dấu hiệu nhận biết sự cố xảy ra được quản lý như HTXL nước thải hiện tại.


[bookmark: _Toc113979429]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc113979430]Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
· Nguồn phát sinh nước thải: tổng lưu lượng nước thải hằng ngày là khoảng 83,36 m3/ngày.đêm
· Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt với lưu lượng 79,36 m3/ngày.
· Nguồn số 2: Nước thải sản xuất với lưu lượng khoảng 4 m3/ngày (nguồn phát sinh không thường xuyên).
· Lưu lượng xả nước thải tối đa: 100 m3/ngày.đêm.
· Dòng nước thải: là dòng nước thải sau khi xử lý tại HTXL nước thải sản xuất được xả thải ra suối Con cách 1,5 km.
· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, kq = 0,9; kf = 1,2  – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, được trình bày chi tiết ở bảng sau.
[bookmark: _Toc112240244][bookmark: _Toc112505798]Bảng 4. 1 Giá trị giới hạn của chất lượng nước thải sau xử lý
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 40:2011/BTNMT
(Cột A), kq = 0,9; kf = 1,2

	1
	Lưu lượng nước thải 
	m3/h
	-

	2
	pH 
	-
	5,5 – 9

	3
	Nhiệt độ 
	oC
	43,2

	4
	Độ màu 
	Pt/Co
	162

	5
	BOD5 
	mg/l
	54

	6
	COD 
	mg/l
	162

	7
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	108

	8
	Amoni (tính theo N) 
	mg/l
	10,8

	9
	Tổng N 
	mg/l
	43,2

	10
	Tổng P (tính theo P) 
	mg/l
	6,48

	11
	Clorua
	mg/l
	1.080

	12
	Sắt (Fe)
	mg/l
	5,4

	13
	Cr (III)
	mg/l
	1,08

	14
	Cr (VI)
	mg/l
	0,11

	15
	Coliforms
	CFU/100ml
	5.000


· Vị trí xả thải: nguồn nước mặt ở suối Con cách Nhà máy 1,5 km.
· Phương thức xả thải: tự chảy theo cống thu gom nước thải xả ra suối Con có D400 mm bằng BTCT.
· Tọa độ xả thải: X = 12.11.992; 		Y = 06.85.271 (VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105,750)
[bookmark: _Toc113979431]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:
[bookmark: _Toc113979432]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải từ HTXL bụi sơn:
· Nguồn phát sinh khí thải: khí thải từ 17 buồng sơn (1 buồng sơn nước và 16 buồng sơn sử dụng màng lọc).
· Lưu lượng phát thải tối đa: tổng lưu lượng phát thải là 125.00 m3/h.
+ Khí thải phát sinh từ buồng sơn nước: 5.000 m3/h.
+ Khí thải phát sinh từ buồng sơn sử dụng màng lọc: tổng lưu lượng tối đa là 120.000 m3/h của 16 buồng sơn. 
· Dòng khí thải: khí thải từ buồng sơn sau khi đi qua màng nước hoặc màng lọc sẽ được quạt hút vào ống khói thải cao 12m ra ngoài môi trường.
· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (kp =1,0 và kv = 0,8) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ và QCVN 20:2009/BTNMT cột – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, được trình bày chi tiết ở bảng sau.
[bookmark: _Toc112505799]Bảng 4. 2 Giá trị giới hạn của chất lượng khí thải lò hơi
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT
Cột B, kp = 1,0; kv = 0,8
	QCVN 20:2009/BTNMT
Cột B

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	-
	-

	2
	Benzen
	mg/Nm3
	-
	5

	3
	Toluen
	mg/Nm3
	-
	750

	4
	Xylen
	mg/Nm3
	-
	870

	5
	Bụi
	mg/Nm3
	160
	-


· Vị trí xả thải: ống khói tại buồng sơn trong khuôn viên nhà máy.
· Phương thức xả thải: xả cưỡng bức bằng quạt hút, thời gian xả thải liên tục.
· Tọa độ xả thải: 
[bookmark: _Toc113825261][bookmark: _Toc114901749]Bảng 4‑1 Tọa độ điểm xả thải từ các HTXL bụi sơn của nhà máy
	STT
	Vị trí
	Toạ độ X
	Tọa độ Y
	Ghi chú

	1
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 1
	1212008.3
	635893.36
	VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105,450

	2
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 2
	1211994.3
	635908.37
	

	3
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 3
	1211988.3
	635917.38
	

	4
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 4
	1211962.2
	635864.4
	

	5
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 5
	1211978.2
	635846.38
	

	6
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 6
	1211979.3
	635868.38
	

	7
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 7
	1212108.3
	635932.26
	

	8
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 8
	1212083.4
	636052.3
	

	9
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 9
	1212072.4
	635963.3
	

	10
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 10
	1212071.4
	635973.3
	

	11
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 11
	1212065.4
	635982.31
	

	12
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 12
	1212003.4
	635973.37
	

	13
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 13
	1212037.3
	635932.33
	

	14
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 14
	1212038.3
	635925.33
	

	15
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 15
	1212050.4
	635965.32
	

	16
	Buồng sơn sử dụng màng lọc số 16
	1212140.4
	636015.24
	

	17
	Buồng sơn nước
	1211966.3
	635877.4
	


[bookmark: _Toc113979433]Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải phát sinh từ HTXL bụi gỗ:
· Nguồn phát sinh khí thải: khí thải từ HTXL bụi gỗ.
+ 2 hệ thống HTXL bụi từ quá trình cắt, bào, chà nhám trong khâu chuẩn bị gỗ.
· Dòng khí thải: khí thải từ HTXL bụi gỗ sẽ được quạt hút vào ống khói thải cao 12m ra ngoài môi trường.
· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ, được trình bày chi tiết ở bảng sau.
Bảng 4. 3 Giá trị giới hạn của chất lượng khí thải 
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B)

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	-

	2
	CO
	mg/Nm3
	800

	3
	SO2
	mg/Nm3
	400

	4
	NOx
	mg/Nm3
	680

	5
	Bụi
	mg/Nm3
	160


· Vị trí xả thải: ống khói tại HTXL bụi gỗ trong khuôn viên nhà máy.
· Phương thức xả thải: xả cưỡng bức bằng quạt hút, thời gian xả thải liên tục.
· Tọa độ xả thải: 
· HTXL bụi gỗ hiện hữu: X = 1212146; 		Y = 0635996; (VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105,450)
· HTXL khí thải sau khi bổ sung: X = 1223112;	 Y = 0635973; (VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105,450)
[bookmark: _Toc113979434]Nội dung đề nghị cấp phép đối với máy phát điện:
· Nguồn phát sinh khí thải: khí thải từ máy phát điện 
· 01 máy phát điện công suất 220 KVA
· Lưu lượng phát thải tối đa của máy phát điện : 


Trong đó:
a: % lưu huỳnh có trong dầu DO (0,25%) 
b: % Nitơ có trong DO (0,2%) 
c: % hydro có trong dầu DO (22,85%) 
d: % carbon có trong dầu DO (76,7%) 
T: Nhiệt độ khí thải T = 298oK.
V: Thể tích khí thải ở nhiệt độ 2980K 
Suy ra: V = 23,60 m3/kg. 
+ Lưu lượng khí thải của máy phát điện 220 KVA ở điều kiện 2980K là và lượng tiêu thụ dầu 63,4kg/h (100% tải): Q = 23,60 m3/kg × 23,5 kg/h = 1.496,2 m3/h.
· Dòng nước thải: khí thải từ lò hơi sẽ xả ra ngoài môi trường.
· Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (kp =1,0 và kv = 0,8) – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải đối với bụi và các chất vô cơ, được trình bày chi tiết ở bảng sau.
[bookmark: _Toc112240246][bookmark: _Toc112505800]Bảng 4. 4 Giá trị giới hạn của chất lượng khí thải máy phát điện
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 19:2009/BTNMT
(Cột B) kp =1,0 và kv = 0,8

	1
	Lưu lượng
	m3/h
	-

	2
	CO
	mg/Nm3
	640

	3
	SO2
	mg/Nm3
	320

	4
	NOx
	mg/Nm3
	544

	5
	Bụi
	mg/Nm3
	128


· Vị trí xả thải:ống khói máy phát điện trong khuôn viên nhà máy.
· Phương thức xả thải: xả cưỡng bức bằng quạt hút, thời gian xả thải gián đoạn, khi có sự cố cúp điện.
· Tọa độ xả thải: 
· Ống khói máy phát điện 1 máy 220 kVA: X = 1212139; 	Y=635974; (VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105,450)	
[bookmark: _Toc113979435]Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn:
· Nguồn phát sinh tiếng ồn: 
· Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị trong Trạm XLNT như máy thổi khí, máy sục khí, máy bơm.
· Hoạt động của các máy móc, thiêt bị trong sản xuất.
· Hoạt động của phương tiện giao thông ra vào nhà máy.
· Giá trí giới hạn đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn ở nơi làm việc.
[bookmark: _Toc111462208][bookmark: _Toc112240248][bookmark: _Toc112505802]Bảng 4. 5 Bảng giới hạn cho phép về tiếng ồn
	STT
	Khu vực
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	Trong 8 giờ làm việc

	1
	QCVN 26:2010/BTNMT
	70
	55
	85

	2
	QCVN 24:2016/BYT
	-
	-
	85


[bookmark: _Toc113979436]KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc113979437]Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải:
Nhà máy đã thực hiện quan trắc nước thải định kỳ ở vị trí sau HTXL nước thải công suất 32 m3/ngày.đêm và đã tổng hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải trong hai năm 2020 và 2021 được trình bày ở bảng dưới đây:
Thời điểm lấy mẫu năm 2020:
[bookmark: _Toc113825262]+ Quý 1: 05/03/2020
+ Quý 2: 26/05/2020
+ Quý 3:11/09/2020
+ Quý 4: 28/11/2020
[bookmark: _Toc114901750]Bảng 5‑1 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2020 đối với nước thải của nhà máy:
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	QCVN 40:2011/BTNMT cột A kq = 0,9, kf = 1,2

	1
	PH
	-
	8,01
	8,14
	7,35
	7,10
	6 -9

	2
	COD
	mg/l
	27
	28
	36
	68
	74,25

	3
	BOD5
	mg/l
	15
	20
	21
	26
	29,7

	4
	TSS
	mg/l
	19
	24
	24
	37
	49,5

	5
	Amoni (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	3,5
	4,95

	6
	Tổng Nito
	mg/l
	4,96
	6,52
	9,63
	16,7
	19,8

	7
	Tổng Photpho
	mg/l
	0,242
	0,425
	0,854
	1,2
	3,96

	8
	Tổng Coliform
	MPN/
100ml
	21
	44
	640
	2.400
	3.000


(Nguồn:Báo cáo CTBVMT năm 2020 Chi nhánh II Công ty TNHH Dewberry Việt Nam)
Thời điểm lấy mẫu năm 2021:
+ Quý 1: 27/03/2021
+ Quý 2: 18/06/2021
+ Quý 3: 23/10/2021
+ Quý 4: 26/11/2021
[bookmark: _Toc113825263][bookmark: _Toc114901751]Bảng 5‑2 Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 đối với nước thải của nhà máy:
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quý 1
	Quý 2
	Quý 3
	Quý 4
	QCVN 40:2011/BTNMT cột A kq = 0,9, kf = 1,2

	1
	PH
	-
	6,32
	6,81
	6,77
	6,70
	6 -9

	2
	COD
	mg/l
	60
	42
	36
	19
	74,25

	3
	BOD5
	mg/l
	29,7
	21
	15
	8
	29,7

	4
	TSS
	mg/l
	47
	48
	35
	22
	49,5

	5
	Amoni (tính theo N)
	mg/L
	KPH
	4,3
	2,55
	0,91
	4,95

	6
	Tổng Nito
	mg/l
	16,3
	18,9
	12,5
	17,5
	19,8

	7
	Tổng Photpho
	mg/l
	0,813
	1,6
	1,11
	0,7
	3,96

	8
	Tổng Coliform
	MPN/
100ml
	2.600
	2.100
	1.700
	2.100
	3.000


(Nguồn:Báo cáo CTBVMT năm 2021 Chi nhánh II Công ty TNHH Dewberry Việt Nam)
Dựa vào số liệu quan trắc định kỳ hàng quý trong hai năm 2020 và 2021 đối với chất lượng nước thải sau HTXL của nhà máy, cho thấy các chỉ tiêu đều nằm dưới ngưỡng cho phép theo giấy phép xả thải số 09/GP-STNMT.
[bookmark: _Toc113979438]Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải
Nhà máy đã quan trắc định kỳ để xác định chất lượng khí thải từ buồng hấp thụ bụi sơn. 
Thời điểm lấy mẫu năm 2020:
+ Quý 1: 05/03/2020
+ Quý 2: 26/05/2020
+ Quý 3:11/09/2020
+ Quý 4: 28/11/2020
[bookmark: _Toc113825264][bookmark: _Toc114901752]Bảng 5‑3  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2020 đối với khi thải của nhà máy:
	STT
	Thời điểm lấy mẫu
	Bụi
(mg/Nm3)
	Benzen
(mg/Nm3)
	Toluen
(mg/Nm3)
	Xylen
(mg/Nm3)

	1
	Quý 1
	47
	0,285
	6,95
	11,5

	2
	Quý 2
	28
	0,285
	6,14
	8,96

	3
	Quý 3
	29
	0,754
	4,25
	6,95

	4
	Quý 4
	21
	KPH
	0,985
	1,21

	QCVN 19:2009/BTNMT cột B, kp = 1,0; kv =0,8
	160
	-
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT cột B
	
	5
	750
	870


Thời điểm lấy mẫu năm 2021:
+ Quý 1: 27/03/2021
+ Quý 2: 18/06/2021
+ Quý 3: 23/10/2021
+ Quý 4: 26/11/2021
[bookmark: _Toc113825265][bookmark: _Toc114901753]Bảng 5‑4  Kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 đối với khi thải của nhà máy:
	STT
	Thời điểm lấy mẫu
	Bụi
(mg/Nm3)
	Benzen
(mg/Nm3)
	Toluen
(mg/Nm3)
	Xylen
(mg/Nm3)

	1
	Quý 1
	22,7
	0,66
	26,9
	35,1

	2
	Quý 2 – xưởng 1
	27,3
	4,30
	8,16
	KPH

	3
	Quý 2 – xưởng 3
	31,5
	2,27
	8,70
	KPH

	4
	Quý 2 – xưởng 4
	28,6
	2,60
	11,2
	KPH

	5
	Quý 3
	28,5
	4,30
	8,24
	KPH

	6
	Quý 4
	45,2
	0,92
	6,11
	0,34

	QCVN 19:2009/BTNMT cột B, kp = 1,0; kv =0,8
	160
	-
	-
	-

	QCVN 20:2009/BTNMT cột B
	
	5
	750
	870


[bookmark: _Toc113979439]CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC ĐỊNH KỲ CỦA CƠ SỞ
[bookmark: _Toc113979440]Kế hoạch vận hành thử nghiệm của các công trình xử lý chất thải:
[bookmark: _Toc113979441]Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
· Đối với HTXL nước thải: Nhà máy sẽ xây dựng mới HTXL nước thải công suất 100 m3/ngày.đêm trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 03/2023. Sau khi xây dựng xong, nhà máy tiến hành vận hành thử nghiệm trong khoảng thời gian từ tháng 04/2023 đến tháng 08/2023.
· Đối với HTXL khí thải:
+ Hệ thống xử lý bụi sơn: nhà máy đề xuất lấy mẫu 7 ngày liên tục trong thời điểm sản xuất để được xác nhận công trình xử lý đạt quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Thời gian lấy mẫu dự kiến cùng thời điểm với thời điểm lấy mẫu thử nghiệm cho HTXL nước thải.
+ HTXL bụi gỗ: để đảm bảo khả năng xử lý của hệ thống, nhà máy sẽ lấy mẫu vận hành thử nghiệm nhằm xác định hiệu suất xử lý và nồng độ bụi khi xả ra môi trường.
[bookmark: _Toc113979442]Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:
· Thời gian dự lấy mẫu:
Nhà máy đề xuất lấy mẫu vận hành thử nghiệm 3 loại mẫu chất thải trong khoảng thời gian từ 04/2023 đến 08/2023. 
· Thời gian bắt đầu vận hành: 03/04/2023.
· Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: 03/07/2023.
· Các loại chất thải cần lấy mẫu đánh giá:
+ Mẫu nước thải đầu vào và mẫu nước thải sau xử lý bằng HTXL 100 m3/ngày.đêm.
+ Mẫu bụi và hơi dung môi sơn tại các ống khói.
· Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải:
	STT
	Vị trí
	Số lượng mẫu
	Thông số giám sát
	Tần suất giám sát
	Quy chuẩn so sánh

	A
	Trong gian đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu chỉnh của công trình xử lý chất thải (75 ngày từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm)

	I
	Giám sát nước thải của HTXL công suất 100 m3/ngày

	1
	Bể điều hòa
	5
	pH, BOD5, COD, TSS, H2S, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-, Dầu mỡ khoáng, Coliforms
	15 ngày 1 lần (lấy mẫu tổ hợp sáng – trưa – chiều)
	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kq = 0,9; kf = 1,2

	2
	Nước thải sau xử lý
	5
	
	
	

	B
	Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý chất thải ( 7 ngày liên tiếp sau 75 ngày từ khi bắt đầu vận hành thử nghiệm)

	I
	Giám sát nước thải tại HTXL công suất 100 m3/ngày.đêm

	1
	Bể điều hòa
	1
	pH, BOD5, COD, TSS, H2S, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-, Dầu mỡ khoáng, Coliforms
	1 lần/ 7 ngày (mẫu đơn)
	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kq = 0,9; kf = 1,2

	2
	Nước thải sau xử lý
	7
	
	1 ngày/ lần trong vòng 7 ngày (mẫu đơn)
	

	II
	Giám sát khí thải 

	1
	Mẫu khí thải sau buồng sơn tại 17 buồng sơn
	119
	Lưu lượng, bụi, benzen, toluen, xylen
	1 ngày/ lần trong vòng 7 ngày (mẫu đơn)
	QCVN 19:2009/BTNMT, kp = 0,9; kf = 1,2
QCVN 20:2009/BTNMT


· Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch:
[bookmark: bookmark=id.16x20ju][bookmark: _heading=h.3qwpj7n]Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Và An Toàn Vệ Sinh Lao Động COSHET)
· Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Điện thoại:  028.38680842			
· Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2020 về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, số hiệu: VIMCERTS 026 do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp.
· Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 16/09/2022, số đăng ký là 026/TN-QTMT.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc113979443]Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật:
[bookmark: _Toc113979444]Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:
· Quan trắc nước thải:
[bookmark: _Toc113825266][bookmark: _Toc114901754]Bảng 6‑1 Chương trình quan trắc nước thải định kỳ
	Vị trí giám sát
	Thông số giám sát
	Tần suất giám sát
	Quy chuẩn so sánh

	1 điểm sau bể khử trùng 
	pH, BOD5, COD, TSS, H2S, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-, Dầu mỡ khoáng, Coliforms
	03 tháng/lần
	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kq = 0,9; kf = 1,2


· Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp:
[bookmark: _Toc113825267][bookmark: _Toc114901755]Bảng 6‑2 Chương trình quan trắc khí thải định kỳ
	Vị trí giám sát
	Số lượng
	Thông số giám sát
	Tần suất giám sát
	Quy chuẩn so sánh

	Ống thải sau HTXL bụi sơn 
	17
	Lưu lượng, bụi, benzen, toluen, xylen
	03 tháng/lần
	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kq = 0,9; kf = 1,2


· Quan trắc chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận:
Để đánh giá chất lượng nước mặt tại nguồn tiếp nhận, nhà máy đề xuất lấy 1 mẫu nước cách vị trí xả thải 30m về phía hạ nguồn.
[bookmark: _Toc113825268][bookmark: _Toc114901756]Bảng 6‑3 Chương trình quan trắc nước mặt định kỳ
	Vị trí giám sát
	Thông số giám sát
	Tần suất giám sát
	Quy chuẩn so sánh

	1 mẫu nước mặt ở nguồn tiếp nhận
	pH, BOD5, COD, TSS, H2S, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-, Dầu mỡ khoáng, Coliforms
	03 tháng/lần
	QCVN 40:2011/BTNMT Cột A, kq = 0,9; kf = 1,2


[bookmark: _Toc113979445]Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
Nhà máy không thuộc trường hợp quan trắc chất thải tự động, liên tục.
[bookmark: _Toc113979446]Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan và theo đề xuất của chủ cơ sở.
· Giám sát chất thải rắn: Nhà máy sẽ thu gom, lưu trữ và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật. Các thành phần, số lượng của chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại được thể hiện thông tin trên biên bản bàn giao. Hằng năm, nhà máy sẽ tổng hợp và trình bày trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường để nộp về cơ quan có chức năng quản lý.
· Ngoài ra, nhà máy sẽ quan trắc môi trường lao động hằng năm để đánh giá chất lượng môi trường làm việc của công nhân viên và có những biện pháp thích hợp.
[bookmark: _Toc113979447]Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Tổng kinh phí thực hiện quan trắc môi trường.
[bookmark: _Toc113979448]KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Trong 2 năm 2020, 2021 Nhà máy hoạt động tuân thủ theo quyết định phê duyệt ĐTM và nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm đến cơ quan có thẩm quyền. Trong 2 năm, Nhà máy không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. 
[bookmark: _Toc113979449]CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
Công ty TNHH Dewberry Việt Nam - Chủ Cơ sở xin cam kết:
· Tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành:
· Thực hiện đúng Luật Bảo vệ môi trường;
· Thực hiện đúng các Nghị định, Thông tư, các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động chuẩn bị và xây dựng của dự án.
· Thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong vận hành.
· Khai thác lưu lượng nước ngầm nằm trong quy định của giấy phép.
· Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi trường đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép:
· Độ ồn khu vực xung quanh khu dân cư đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT;
· Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kp =0,9, Kf = 1,2).
+ Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B, kp = 1,0, kv = 0,8 và QCVN 20:2009/BTNMT, cột B.
· Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn không nguy hại được phân loại, thu gom và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10/01/2022.
· Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại, thu gom và xử lý theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại.
· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo phương án đã đề ra trong báo cáo này và trình nộp cơ quan quản lý môi trường theo quy định.
Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong kế hoạch bảo vệ môi trường.
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